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1.  GIỚI THIỆU 

1.1   TỔNG QUAN 

1.  Địa hình Việt Nam có hình chữ S nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, giữa vùng 
Đông Nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông và 
Nam giáp biển.  Diện tích đất liền: 331.698 km2. Phần lớn diện tích lãnh thổ Việt Nam có địa 
hình đồi núi tập trung ở phía Bắc và phía Tây. Các đồng bằng nằm chủ yếu ở phía Đông và 
phía Nam lãnh thổ. Vùng biển của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1.000.000, km2, bờ biển trải dài hơn 3000 km, nằm dọc biển Đông của Thái Bình Dương. Các vùng núi và biển chứa nhiều  nguồn  tài  nguyên  và  khoáng  sản  đa  dạng  phong  phú.  Dân  số (tính  đến 01/4/2009): 85.789.573 người. Đơn vị hành chính của Việt Nam, gồm 63 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương1 (Bản đồ 1-1).

2.  Việt Nam có 16 lưu vực sông chính. Các sông lớn của Việt Nam như sông Hồng (ở miền 
Bắc), sông Cả (ở miền Trung) và sông Cửu Long (gồm sông Tiền và sông Hậu) bắt nguồn 
từ các nước ngoài khác nhau. Một số chi lưu của sông Mê Công bắt nguồn từ Việt Nam 
chảy qua Lào hoặc Căm pu chia đổ vào dòng chính lại chảy qua Việt Nam ra biển. Việt Nam có 6 vùng địa lý: (i) Đồng bằng sông Hồng, (ii) Trung du và miền núi phía bắc, (iii)  Bắc miền trung và vùng ven biển miền trung, (iv) Tây Nguyên, (v) Đông Nam Bộ, và (vi) Đồng bằng sông Cửu Long. 

3.  Do địa lý và điều kiện tự nhiên, Việt Nam thường xuyên bị thiên tai đe dọa. Thiên tai hầu như xuất hiện hàng năm ở Việt Nam. Có loại thiên tai xuất hiện theo mùa và mang đặc tính địa phương khá rõ rệt. Các loại thiên tai thường xuất hiện là lũ lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, xâm nhập mặn, lốc tố, lũ quét, sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển, hạn hán, sạt lở đất và cháy rừng. Bão, lũ lụt và hạn hán là thiên tai gây ra nhiều thiệt hại nhất về kinh tế. 

4.  Trong 10 năm gần đây (1997 - 2006), bão, lũ, hạn hán… đã gây ra cái chết và mất tích cho hơn 5.000 người; thiệt hại về kinh tế bằng khoảng 1% GDP. Thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng về cường độ và tần xuất. 

5.  Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2010 (QĐ số 172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007) đã định hướng về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai bao gồm quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán cho các vùng khác nhau. 

1.2   MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU 

6. 
Mục đích của Lộ trình này là mô tả các mục tiêu và chiến lược quản lý và giảm thiểu 
rủi ro do lũ lụt và hạn hán ở Việt Nam, mô tả các chính sách và kế hoạch của Chính phủ đã 
được hoạch định, đánh giá các bước thực hiện và các biện pháp phù hợp với chiến lược và 
các mục tiêu. 

7.
Lộ trình này được coi như khung đầu tư tương lai của Chính phủ và các đối tác phát triển khác.
…………………………..
1 www.chinhphu.vn
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  Nguồn: www.chinhphu.vn
Bản đồ 1-1: Bản đồ hành chính Việt Nam 
2.  PHÂN TÍCH NGÀNH 

2.1   ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU - THỦY VĂN 

8.  Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, lượng mưa bình quân năm khoảng 1.960mm và hệ thống sông suối, kênh rạch phân bố dầy đặc. Có khoảng 2.360 con sông có chiều dài trên 10 km và có nước chảy thường xuyên. Có 16 lưu vực sông có diện tích lưu vực trên 2.500  km2 trong đó có 10 lưu vực sông có diện tích trên 10.000 km2, chiếm 80% diện tích Việt Nam. 

9.  Hầu hết các sông của Việt Nam có hướng dòng chảy từ tây bắc sang đông nam hoặc từ tây sang đông, sau khi chảy qua các vùng đồng bằng, đổ ra biển nam Trung Hoa (còn gọi là Biển Đông). Sông thường có dạng ngoằn ngèo bắt nguồn từ vùng núi cao, chảy qua vùng trung du và hạ du rồi đổ ra biển. Nhiều sông ở Việt Nam là sông quốc tế. Tổng diện tích các lưu vực sông của Việt Nam là 1.167.000 km2 trong đó 837.430 km2 nằm ở nước ngoài (Trung Quốc, Lào, Cambodia, Thái Lan và Mianma). Các lưu vực sông nằm ở ngoài Việt Nam chiếm 71,7% tổng diện tích lưu vực hoặc gấp 2,5 lần diện tích lưu vực nằm trong Việt Nam. Các sông chính như sông Hồng (phía Bắc), sông Cả (miền Trung) và sông Cửu Long (gồm cả sông Tiền và sông Hậu) đều bắt nguồn từ các nước láng giềng. Một số chi lưu của sông Mê Công bắt nguồn từ Việt Nam chảy qua Lào hoặc Campuchia nhập vào dòng chính sau đó lại chảy về Việt Nam trước khi chảy ra biển. Bản đồ 2-1: Lưu vực sông ở Việt Nam. 

10. Nguồn nước mặt của Việt Nam phân bố không đều theo thời gian và không gian. Tổng lượng nước mặt bình quân năm khoảng 830 tỉ m3. Gần 57% lượng dòng chảy này là ở lưu vực sông Cửu Long, hơn 16% ở lưu vực sông Hồng-Thái Bình, và hơn 4% ở lưu vực sông Đồng Nai. Hơn 60% nguồn nước mặt của Việt Nam được sản sinh ở nước ngoài, chỉ có bình quân 309 tỉ m3 mỗi năm được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Mùa khô thường bắt đầu vào tháng 10/11 ở miền bắc và tháng 1 ở miền trung và miền nam. Mùa khô thường kéo dài 6 đến 9 tháng, miền trung mùa khô thường kéo dài hơn. Lượng nước tự nhiên vào mùa khô thường chỉ bằng khoảng 20-30% tổng lượng nước cả năm2. 

11. Bảng 2-1, mô tả tóm tắt đặc trưng của 16 lưu vực sông của Việt Nam. Mùa lũ tại các lưu vực sông thay đổi theo không gian, thời gian và mô hình mưa dọc theo chiều dài Việt Nam. Hiện nay, mùa lũ ở Việt Nam, nói chung, được xác định căn cứ vào “mức vượt qua” tức là mùa lũ được xác định như thời kỳ tiếp tục của các tháng có lưu lượng lớn hơn bình quân 2 năm (p=50%). Trên cơ sở các tài liệu quan trắc, đo đạc ở các trạm khí tượng thủy văn có thể xác định được các tháng bắt đầu và kết thúc mùa lũ ở các lưu vực sông như Bảng 2-2 dưới đây. 

12. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng 80,6 tỉ m3 nước, khoảng 81% được sử dụng cho tưới, 11% cho nuôi trồng thủy sản, 5% cho công nghiệp và 3% cho đô thị. Đến 
năm 2020, con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 120 tỉ m3,  tăng 48%. Trong đó nước cho 
tưới dự kiến sẽ tăng khoảng 30%, công nghiệp tăng gần 190%, đô thị 150% và nuôi trồng 
thủy sản 90%. Đến năm 2020, nước dùng cho tưới vẫn tăng đáng kể và vẫn sử dụng nước 
lớn nhất nhưng tỉ trọng này sẽ giảm đi từ 82% xuống 72% (Bảng 2-3).  Mặc dù mức sử 
dụng nước chỉ chiếm 10% tổng lượng nước sẵn có nhưng do yêu cầu và nguồn cung cấp 
lại khác nhau theo mùa (tháng) đó là nguyên nhân gây thiếu nước và hạn hán. .

[image: image2] 
  Nguồn: KBR&VICA, 2008 

Bản đồ 2-1: Lưu vực sông ở Việt Nam 
2 ADB TA 4903-VIE: Dự án đánh giá ngành nước. 2008 

Bảng 2-1: Lưu vực sông ở Việt Nam 
	TT
	Lưu vực sông
	Diện tích lưu vực

(Km2)
	Lượng nước bình quân năm

( Tỷ. M3)


	Xo

(mm)


	Mùa mưa

	
	
	Ngoài VN
	Trong VN
	Tổng
	Ngoài VN
	Trong VN
	Tổng
	Mùa khô
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)`
	(10)
	(11)

	1
	Bằng Giang-Kỳ Cùng
	2,658
	10,722
	13,380
	1.70
	7.30
	9.00
	2.25
	1100-1200
	May to Sep

	2
	Hồng-Thái Bình
	82,340
	86,680
	169,020
	51.82
	81.86
	133.68
	27.00
	1200- 4500
	May to Oct

	3
	Mã
	10,680
	17,720
	28,400
	3.90
	14.10
	18.00
	4.50
	1400-2000
	June to Oct

	4
	Cả
	9,470
	20,460
	29,930
	3.00
	20.50
	23.50
	4.70
	1400-3200
	June to Oct

	5
	Gianh
	
	4,680
	4,680
	
	7.49
	7.49
	1.80
	2000-2300
	Sep to March of next year

	6
	Thạch Hãn
	
	2,550
	2,550
	
	4.40
	4.40
	1.00
	2000-2700
	Sep to March of next year

	7
	Hương
	
	3,300
	3,300
	
	6.73
	6.73
	1.38
	2000-2800
	May to November

	8
	Thu Bồn-Vu Gia
	
	10,350
	10,350
	
	20.40
	20.40
	6.90
	700-4000
	Aug to December

	9
	Trà Khúc 
	
	5,200
	5,200
	
	9.48
	9.48
	3.55
	2890
	Aug to December

	10
	Kone 
	
	3,640
	3,640
	
	7.23
	7.23
	1.70
	1750
	Aug to December

	11
	Ba
	
	13,900
	13,900
	
	10.34
	10.34
	2.39
	1800
	Sep to December

	12
	Đồng  Nai
	6,700
	33,594
	40,294
	3.80
	31.90
	35.70
	9.60
	2300
	Sep to December

	13
	SERC 
	
	15,760
	15,760
	
	9.78
	9.78
	2.93
	600-1200
	May to October

	14
	Se San
	
	11,450
	11,450
	
	12.90
	12.90
	4.63
	2100
	April to September

	15
	Sre pok
	
	18,200
	18,200
	
	15.04
	15.04
	4.51
	1400-2200
	May to October

	16
	Cửu Long
	723,574
	37,165
	760,739
	457.00
	22.90
	479.90
	109.00
	1000-2400
	May to October

	
	Vùng khác
	
	2,606
	2,606
	
	29.1
	29.1
	
	
	

	Tổng (cả nước)
	835,422
	297,977
	1,133,399
	521.2
	311.5
	832.67
	187.85
	
	


Nguồn: KBR and VICA, 2008

Bảng 2-2:  Mùa lũ ở các lưu vực sông

	TT
	Tháng bắt đầu và 
kết thúc mùa lũ
	Lưu vực sông
	Ghi chú

	1
	Tháng 5 - 10
	Kỳ Cùng-Bằng Giang, các vùng sông vùng Quảng Ninh, sông Thương


	

	2
	Tháng 5 - 11
	Hồng-Thái Bình, thượng nguồn sông Mã


	

	3
	Tháng 6 - 10
	Trung hạ lưu sông Mã, Cả (trừ một số nhánh  sông ở hữu ngạn hạ lưu sông Cả)


	Các sông vùng ven biển có mùa lũ VIII-XI

	4
	Tháng 9 - 12
	Cả, Gianh, Thạnh Hãn, Hương
	Các tháng VII-XI trên các sông suối ở sườn tây Trường Sơn 

	5
	Tháng 10 - 12
	Các sông ở Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng (Vụ Gia-Thu Bồn) đến Khánh Hòa (SERC)


	Các tháng VII-XI trên các sông suối ở sườn tây Trường Sơn 

	6
	Tháng 7 - 12
	Các sông ở Tây Nguyên
	Tương đối sớm trên các sông ở bắc Tây Nguyên



	7
	Tháng 6 - 11
	Các sông ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long



	Tương đối sớm ở thượng 
nguồn sông Đồng Nai (tỉnh Ninh Thuận):  VIII, IX-XII 


Bảng 2-3: Mức sử dụng nước hiện nay và dự kiến đến 2020

	Hộ dùng nước
	Hiện nay
	Đến năm 2020

	Tưới
	81%
	72%

	Công nghiệp
	5%
	9%

	Đô thị
	3%
	5%

	Thủy sản
	11%
	14%


2.2   SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

13. Bảng 2-4: Hiện trạng sử dụng đất tính đến 01/01/2008 phân theo vùng và Bảng 2-5: Cơ cấu sử dụng đất tính đến 01/01/2008 phân theo vùng.
Bảng 2-4: Hiện trạng sử dụng đất của các vùng tính đến 01/01/2008 
                                                                                                                     (Nghìn ha)
	TT
	Vùng
	Tổng
	Đất nông nghiệp
	Đất lâm nghiệp
	Đất chuyên dùng
	Đất ở
	Khác

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	2,097.3
	802.6
	445.4
	277.6
	129.4
	442.3

	2
	Trung du và miền núi phía bắc
	9,543.4
	1,423.2
	5,173.7
	259.3
	105.6
	2,581.6


	3
	Bắc miền trung bộ và ven biển miền trung
	9,589.5
	1,758.3
	5,069.7
	451.4
	169.9
	2,140.2

	4
	Tây Nguyên
	5,464.0
	1,626.9
	3,122.5
	142.0
	43.5
	529.1

	5
	Đông Nam Bộ 
	2,360.5
	1,248.7
	668.4
	189.4
	61.9
	192.1

	6
	ĐBSCL
	4,060.2
	2,560.6
	336.8
	234.1
	110.0
	818.1

	Cả nước
	33,115.0
	9,420.3
	14,816.6
	1,553.7
	620.4
	6,704.0


Nguồn: Niên gián thống kê 2009. NXB TK 2010.

                     Bảng 2-5: Cơ cấu sử dụng đất ở các vùng tính đến 01/01/2008
	TT
	Vùng
	Tổng
	Đất nông nghiệp
	Đất lâm nghiệp
	Đất chuyên dùng
	Đất ở

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	38.3%
	21.2%
	13.2%
	6.2%
	21.1%

	2
	Trung du và miền núi phía bắc
	14.9%
	54.2%
	2.7%
	1.1%
	27.1%

	3
	Bắc miền trung bộ và ven biển miền trung
	18.3%
	52.9%
	4.7%
	1.8%
	22.3%

	4
	Tây Nguyên
	29.8%
	57.1%
	2.6%
	0.8%
	9.7%

	5
	Đông Nam Bộ 
	52.9%
	28.3%
	8.0%
	2.6%
	8.2%

	6
	ĐBSCL
	63.1%
	8.3%
	5.8%
	2.7%
	20.1%

	Cả nước
	Cả nước
	44.7%
	4.7%
	1.9%
	20.3%


Nguồn: Niên giám thống kê 2009. NXB TK 2010. 
14. Bảng 2-4 và Bảng 2-5 cho thấy: Đất nông nghiệp của cả nước chiếm 28.4% tổng diện tích. Đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 63.1% tổng diện tích, cho thấy tiềm năng phát triển nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. 

2.3   TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.3.1   Tóm tắt hiện trạng kinh tế-xã hội3 

15. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 là 5,32% (giảm so với 6,18% năm 2008), trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,83%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%, khu vực dịch vụ tăng 6,63%. Sản xuất công nghiệp theo thời giá 1994 ước đạt 696,6 nghìn tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD4), tăng 7,6% so với năm 2008. Sản lượng lúa cả năm đạt 38,9 triệu tấn, tăng 165.700 tấn so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 13,4% năm 2008xuống còn 12,3%. 

16. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2009 theo giá thực tế ước tính đạt 704,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD), tăng 15,3% so với năm 2008 và bằng 42,8% GDP. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước tính đạt 56,6 tỷ USD, giảm 9,7% so với năm 2008. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước tính đạt 68,8 tỷ USD, giảm 14,7% so với năm 2008. 

17. Theo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân số cả nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 là 85.789.573 người. Tốc độ tăng dân số bình quân thời kỳ 1999-2009 là 1,2%. Trong tổng dân số, dân số thành thị 25,4 triệu người (chiếm 29,6% tổng dân số); dân số nông thôn 60,4 triệu người (chiếm 70,4%). 

18. Thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực Nhà nước năm 2009 bình quân đạt 3,1 triệu VND (163 USD), tăng 14,2% so với năm 2008. 

19. Đến hết tháng 8/2009, cả nước có 376 trường đại học, học viện và trường cao đẳng, bao gồm 150 trường đại học, học viện và 226 trường cao đẳng. Số sinh viên đại học, cao đẳng năm học 2008-2009 là 1,72 triệu sinh viên, tăng 7% so với năm học trước (200 sinh viên/1 vạn dân). 
2.3.2   Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 20105 

20. Các chỉ tiêu kinh tế chính: 

          - GDP tăng khoảng 6,5%;

          - Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 2,8%; khu vực công

nghiệp và xây dựng tăng thêm khoảng 7%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5% so với năm 2009;

 -
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009;

 - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP.

21. Các chỉ tiêu xã hội chính:

 - Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 12%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 15%; cao đẳng

nghề và trung cấp nghề tăng 17%;

-
Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở

nước ngoài;

 -
Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%;

 -
 Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2 ‰.

…………………………………
3 Nguồn: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 (www.chinhphu.vn) 

4 1 USD=19.000 VND 

5 Nguồn: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010. Nghị quyết của Quốc hội số: 36/2009/QH12, 6/11/2009. 

2.4   HIỆN TRẠNG LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN 

22. Bản đồ 2-2 giới thiệu phân vùng thiên tai ở Việt Nam. Lũ lụt và hạn hán trong các vùng thiên tai khác được mô tả tóm tắt như sau: 

•    Miền núi phía Bắc Việt Nam: Lũ quét và lũ 

•    Đồng bằng sông Hồng và trung du: Lũ, bão 

•    Vùng ven biển phía bắc VN: nước dâng do bão, bão, lũ và lốc... 

•    Vùng ven biển miền trung VN: Bão, lũ, nước dâng, lũ quét, xâm nhập mặn 

•    Tây nguyên: Hạn hán, lũ quét, cháy rừng, lốc 

•    Đông Nam Bộ: Bão, xâm nhập nặm, cháy rừng 

•    ĐBSCL: Lũ lụt, hạn hán, lốc, bão 

23. Bão là dạng thiên tai thường xẩy ra hàng năm ở Việt Nam, Bão kèm theo mưa lớn thường là nguyên nhân gây ra lũ quét và ngập lụt. Thời gian, lưu lượng, tốc độ của dòng chảy và chiều sâu ngập là các yếu tố quan trọng để đánh giá thiệt hại của lũ. Hạn hán sinh ra do nguyên nhân khí tượng (độ ẩm, chế độ mưa…) và thủy văn (dòng chẩy kiệt trong các giai đoạn cần nước) Hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước. Xâm nhập mặn ở các vùng ven biển cũng có nguyên nhân do dòng chẩy trong sông cạn kiệt.
[image: image3.emf]
Bản đồ 2-2: Phân vùng thiên tai ở Việt Nam 
2.4.1   Tình hình lũ lụt 

24. Do vị trí địa lý và đặc điểm địa hình nên Việt Nam là một trong những nước hay bị thiên tai nhất trên thế giới. Hơn 80% dân số sống trong nguy cơ bị tác động trực tiếp của thiên tai. Trong 10 năm từ 1997 đến 2006, thiên tai đã làm hơn 5.000 người chết, và phá hủy hơn 6.000 tàu đánh cá, phá hỏng gần 300.000 ngôi nhà, mất 4 triệu hecta lúa, với tổng thiệt hại trên 50.000 tỉ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD). 
25. Thiệt hại do thiên tai gây ra 10 năm gần đây (1997 - 2006): Bão gây mưa lớn và ngập úng gây thiệt hại nặng nhất; thứ hai là lũ lụt và thứ 3 là hạn hán. Hình 2.1, Hình 2.2, Hình 2.3 và Hình 2.4 mô tả số người chết, thiệt hại về kinh tế ở các lưu vực sông và các vùng kinh tế6. 
26. Các lưu vực sông ở miền Trung mỗi năm  thường  bị  tấn  công  bởi  nhiều  trận  bão, lụt và chịu  nhiều  thiệt  hại  nhất -  lưu  vực  sông Hương bị thiệt hại lớn nhất với trung bình 36 người chết /1.000.000 người mỗi năm; các lưu vực sông Trà Khúc, Vu Gia - Thu Bồn và Kone cũng có 22 đến 24 người chết /1.000.000 người; và cụm sông ĐNB (SERC), Thạch Hãn và Gianh có 13 đến 15/1.000.000 người chết mỗi năm (Hình 2-5). Lũ lụt ở các sông từ sông Gianh đến cụm sông ĐNB có đặc điểm lên nhanh và ngập lụt trên diện rộng. Chi phí thiệt hại trung bình hàng năm do thiên tai ở các lưu vực sông trung bộ cũng là lớn nhất, đặc biệt lưu vực sông Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Hương nơi có thiệt hại hàng năm chiếm khoảng 6 đến 8,4% GDP của lưu vực (Hình 2.6). 
27. Vùng ven biển Việt Nam đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai - như đã thấy trong chuỗi thiên tai năm 2007. Khi kinh tế đã có bước tiến triển thì lại cần quan tâm đến tính ổn định lâu dài của các vùng ven biển dễ bị ảnh hưởng thiên tai. Tác hại của việc mất thảm phủ thực vật, đặc biệt là mất rừng ngập mặn rất rõ ràng. Khai thác cát quá mức ở các sông cũng làm giảm các quá trình tự nhiên của việc cung cấp cát cho bờ biển và giảm khả năng chống lại sức xói mòn của bờ biển. Cần có một cách tiếp cận dựa vào kỹ thuật và quy hoạch có xét đến mối quan hệ giữa các quá trình di chuyển bùn cát của sông và ven biển. 
28. Đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (đặc biệt các loại thiên tai liên quan đến nước) bằng các chỉ số sẽ thấy rõ hơn mức độ thiệt hại tại các lưu vực sông hoặc tại các vùng kinh tế. Chỉ số thiệt hại về người tính trên đơn vị 1 triệu dân và chỉ số thiệt hại về kinh tế tính trên GDP. Hình 2.5 và Hình 2.6 mô tả các chỉ số thiệt hại về người và kinh tế tại các lưu vực sông . Hình 2.7 và Hình 2.8 giới thiệu các chỉ số thiệt hại về người và kinh tế tại các vùng kinh tê. 
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Hình 2-1: Số người chết ở các lưu vực sông (1997-2006).
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Hình 2-2: Thiệt hại kinh tế ở các lưu vực sông (1997-2006)
6 Xem phụ lục D: Các vùng kinh tế của Việt Nam


[image: image6]
Hình 2-3 : Số người chết ở các vùng kinh tế (1997-2006)
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Hình 2-4: Thiệt hại kinh tế  ở các vùng kinh tế (1997-2006)
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Hình 2-5: Chỉ số thiệt hại về người ở các lưu vực sông
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Hình 2-6: Chỉ số thiệt hại kinh tế ở các lưu vực sông
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Hình 2-7: Chỉ số thiệt hại về người ở các vùng kinh tế
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Hình 2-8: Chỉ số thiệt hại kinh tế ở các vùng kinh tế
29. Bảng 2-6: Xếp hạng thiệt hại theo lưu vực sông/ vùng kinh tế (các thiệt hại tính theo thống kê). Bảng 2-7: Xếp hạng thiệt hại về người và kinh tế theo lưu vực sông/ vùng kinh tế trên cơ sở so sánh các chỉ số thiệt hại về người và kinh tế. Chỉ số thiệt hại về người được tính: Số người chết bình quân 10 năm trên đơn vị 1 triệu người; chỉ số thiệt hại về kinh tế được tính: Thiệt hại bình quân 10 năm so sánh với GDP bình quân. 
Bảng 2-6: Xếp hạng các thiệt hại do thiên tai gây ra theo lưu vực sông/vùng kinh tế 

      (tính theo các số liệu thống kê)

                                                                                                             (Dựa theo các số liệu thống kê)
	Thứ Tự 
	Người chết


	Thiệt hại kinh tế

	I
	Theo lưu vực sông

	1
	Sông Cửu Long
	Sông Cửu Long

	2
	Sông Hồng-Thái Bình
	Thu Bồn – Vu Gia (Duyên hải miền Trung)

	3
	Nhóm các lưu vực sông ven biển phía đông Nam Bộ (SERC)
	Nhóm các lưu vực sông ven biển phíađông Nam Bộ (SERC)

	II
	Theo vùng kinh tế

	1
	Ven biển miền trung
	Ven biển miền trung

	2
	Đồng bằng sông Cửu Long 
	Đồng bằng sông Cửu Long 

	3
	Phía bắc miền trung
	Phía bắc miền trung


Bảng 2-7: Xếp hạng các thiệt hại do thiên tai gây ra theo lưu cực sông/vùng kinh tế (tính theo các chỉ số)
                                                                                                             (Dựa theo các số liệu thống kê)
	Thứ Tự 
	Người chết


	Thiệt hại kinh tế

	I
	Theo lưu vực sông

	1
	Sông Hương
	Sông Nam Thạch Hãn 

	2
	Sông Trà Khúc
	Sông Vu Gia – Thu Bồn 

	3
	Sông Vu Gia – Thu Bồn 
	Sông Hương

	II
	Theo vùng kinh tế

	1
	Ven biển miền trung
	Ven biển miền trung

	2
	Đồng bằng sông Cửu Long 
	Phía bắc miền trung

	3
	Phía bắc miền trung
	Đồng bằng sông Cửu Long 


2.4.2   Tình hình hạn hán 

30. Theo ước tính, những năm bị hạn nặng có thể làm giảm đến 20-30% sản lượng lúa (Kellog Brown &Root and VICA, 2008). Thiệt hại do hạn hán gây ra được xếp hạng thứ 3 sau các thiệt hại do bão và lũ.  Những năm hạn, thiếu nguồn nước ngọt là nguyên nhân gây ra nhiễm phèn. Ở các vùng ven biển, do dòng chảy sông cạn kiệt cũng là nguyên nhân để nước biển xâm nhập gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp  Duy trì dòng chảy phù hợp trong mùa khô trong sông Hồng, các sông khu vực ven biển miền Trung và sông Cửu Long là rất quan trọng trong việc kiểm soát xâm nhập mặn. Lượng mưa thấp, đến muộn và dòng chảy ở các sông thấp tác động bất lợi đến vụ lúa đông xuân ở các khu vực này. Theo xu hướng tăng cường sử dụng nước để đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội ở đầu nguồn,  quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở lưu vực trở thành một yêu cầu cấp bách. Tác động của biến đổi khí hậu đối với dòng chảy thấp và nước biển dâng đã tạo ra tình trạng thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Hồng, khu vực ven biển Trung Bộ và ĐBSCL Cửu Long. 

31. Vùng bị hạn hán nặng nhất là vùng Tây Nguyên và ĐBSCL (Error! Reference source not found.).
2.5   TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

2.5.1   Chương trình quốc gia và kế hoạch hành động 

32. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động lớn nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và nước biển dâng, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Công bị ngập nặng nhất. Nếu mực nước biển dâng 1m sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP khoảng 10%.
33. Để đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng Chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu7. Ngày 5/8/2009, Chính phủ đã yêu cầu các các ngành và các địa phương chuẩn bị kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia được tóm tắt như sau: 

34. Mục tiêu tổng quát:  Mục tiêu chiến lược của Chương trình là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu tới các lĩnh vực, ngành và địa phương trong từng giai đoạn và xây dựng được kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.
35. Mục tiêu cụ thể: 

•   Đánh giá được mức độ biến đổi của khí hậu Việt Nam do biến đổi khí hậu toàn cầu và mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương; 

•    Xác định được các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; 

•   Tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ nhằm xác lập cơ sở khoa học cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; 

•   Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu; 

•    Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực; 

•   Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu; 

•   Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương; 

•   Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các dự án, trước tiên là các dự án thí điểm. 
36. Phạm vi thực hiện: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo các giai đoạn sau: 

a)  Giai đoạn I (2009 - 2010):    giai đoạn khởi động. 

b)  Giai đoạn II (2011 - 2015):    giai đoạn triển khai. 

c)  Giai đoạn III (sau 2015):
giai đoạn phát triển.

37. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:

-
Đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

-
Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

7 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (QĐ số 158/2008/QĐ-TTg, 2/12/2008
-
Xây dựng chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu;

-
Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu;

-
Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực;

-
Tăng cường hợp tác quốc tế;

-
Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương; và

-
Xây dựng các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu.
38. Ngày 5/9/2008, Bộ NN và PTNT đã ban hành “Khung chương trình trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020” (QĐ số 2730/QD-BNN-KHCN). Theo đó, Bộ  NN và PTNT trong năm 2010 phải hoàn thành: 

•  Kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

•  Xây dựng giải pháp tổng thể, các qui hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu của nhành nông nghiệp và PTNT. 

2.5.2 Các giải pháp thích ứng 
39. Sau đây là các giải pháp chính8 đã được đề xuất: 

(i)
Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là tại những vùng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng là đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long; 

(ii)  Nghiên cứu, áp dụng các chỉ tiêu thiết kế mới nhằm nâng cao mức đảm bảo cấp nước, tiêu thoát nước, chống lũ thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển

           dâng;

(iii) 
Rà soát, bổ sung quy hoạch, từng bước xây dựng các công trình ngăn cửa sông lớn 

làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, đặc biệt là tại vùng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng là đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Trung bộ và đồng bằng 
sông Cửu Long; 
(iv)
Đầu tư xây dựng, nâng cấp các hệ thống đê biển, đê sông, đê cửa sông bảo đảm an

toàn cho dân sinh và sản xuất;

(v)
Xây dựng các chương trình nâng cấp các hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước, tiêu

thoát nước, đảm bảo an toàn công trình;

(vi) 
Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến về cấp nước, tiêu thoát 

nước, quy trình quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi nhằm hạn chế tác động bất lợi do biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra. 
8 Định hướng phát triển thủy lợi Việt Nam (QD số 1590/QĐ-TTg, 09/10/ 2009)

2.6   CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VÀ KHUNG PHÁP LÝ 

40. Để đối phó với các tác động của thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và ban hành các chiến lược quốc gia, chương trình và dự án khác nhau. Các quyết định và chiến lược quốc gia trọng yếu về quản lý rủi ro lũ và hạn ở Việt Nam được tóm tắt sau đây: 

41. Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 172/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chiến lược), đã định hướng quản lý và giảm nhẹ thiên tai ở Việt nam. Chiến lược đưa ra 5 nguyên tắc chỉ đạo, tóm tắt các ý chính: (i) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên phạm vi cả nước; (ii) thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn và có trọng điểm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài; (iii) chỉ đạo theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; (iv) kết hợp hài hòa giữa các  giải  pháp công trình và phi công trình; và (v) thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực PC và GNTT. 

42. Mục tiêu chung: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chiến lược nhằm giảm đến  mức  thấp  nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

43. Mục tiêu cụ thể, được tóm tắt như sau: 

· Nâng thời gian dự báo bão, áp thấp nhiệt đới trước 72 giờ; 
· Lập quy  hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng… trong vùng thường xuyên bị thiên tai phải phù hợp với tiêu chuẩn phòng, chống bão, lũ, thiên tai của từng vùng; 
· 100% cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác PCGNTT được huấn luyện về 

PCGNTT; trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về PCGNTT; 
· Hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Năm 2010 cơ  bản  hoàn thành việc di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn;
· Hoàn thành việc xây dựng các khu neo đậu tầu, thuyền tránh trú bão;

· Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc nghề cá; 100% tầu, thuyền đánh bắt xa bờ có đủ thiết bị thông tin liên lạc; ký hiệp ước cứu hộ, cứu nạn trên biển với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực. 
44. Nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho từng vùng: 

-
Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Thực hiện phòng, chống lũ triệt để; 

đồng thời chủ động phòng, chống bão, hạn hán, nước biển dâng; 

-
Vùng duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ và hải đảo: Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển. 
-
Vùng đồng bằng sông Cửu Long: “chung sống với  lũ”; chủ động phòng tránh bão, giông, lốc, chống xâm nhậm mặn, hạn hán.
-
Khu vực miền núi và Tây Nguyên: Chủ động phòng tránh.

-
Trên biển: Chủ  động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, khai thác các nguồn lợi phát triển kinh tế biển
45. Kế hoạch hành động, nội dung chính tóm tắt như sau:

(i)
Biện pháp phi công trình, tập trung vào 7 chương trình:

-
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

-
Kiện toàn tổ chức bộ máy;

-
Lập và rà soát quy hoạch;

-
Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo;

-
Nâng cao nhận thức cộng đồng;

-
Trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; và

  -
Tăng cường năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng khoa học công nghệ.
(ii)
Biện pháp công trình, tập trung vào 7 chương trình:
· Rà soát, nâng cấp, xây dựng công trình PCGNTT phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và đặc điểm thiên tai của từng vùng, từng địa phương;
· Xây  dựng  các  hồ  chứa  nước,  xây  dựng  quy  trình  điều hành các hồ chứa để khai thác hiệu quả nguồn nước và tham gia cắt lũ;
· Mở  rộng  khẩu  độ  cầu,  cống  trên  hệ  thống  giao  thông đường bộ và đường sắt bảo đảm thoát lũ;
· Xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở; 

· Nâng  cấp  hệ  thống  đê  điều,  cải  tạo,  nâng  cấp  các  cống dưới đê, cứng hoá mặt đê từ cấp 3 trở lên;
· Xây dựng các khu neo đậu cho tầu, thuyền tránh, trú bão;
· Xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ và tránh bão.
46. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản số 1820/TTg-KTN đồng ý nội dung Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão (CCFSC). Các điểm chính của kế hoạch thực hiện được tóm tắt dưới đây. 

47. Mục tiêu: 

-
Nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tăng cường sự gắn kết và phối hợp thực hiện các kế hoạch hành động của ngành và địa phương thực hiện Chiến lược Quốc gia theo đúng quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu của Chiến lược; 
-
Cụ thể hóa kế hoạch hành động của Chiến lược và các nhiệm vụ được ưu tiên, định rõ nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện và nguồn lực cho từng nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch hành động của Chiến lược; 
-
Đảm bảo sự lồng ghép kế hoạch, kết nối nhiệm vụ các ngành và các địa phương với phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và sự tham gia của cộng đồng và người dân thực hiện các mục tiêu của Chiến lược; 
-
Tập trung nỗ lực cao hơn cho giải pháp phi công trình thể hiện ở tăng cường thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, dự báo cảnh báo …, huy động sự tham gia của cộng đồng, người dân để phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước đồng thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đảm bảo sự phát triển bền vững của từng vùng, từng lĩnh vực và của đất nước. 
48. Các  lĩnh vực ưu tiên: 

(i)
Đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ về thể chế thực hiện công tác phòng, chống giảm nhẹ  thiên tai từ trung ương đến địa phương;
(ii) Đánh giá và theo dõi các loại hình rủi ro thiên tai tác động trực tiếp sự ổn định và phát triển, kinh tế và xã hội nhằm thực hiện tốt công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; 

(iii) Củng cố và nâng cao hệ thống cảnh báo thiên tai ở Trung ương và địa phương;

(iv)
Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở tất cả các cấp, các ngành;

(v)
Đào tạo kiến thức về thiên tai cho cộng đồng chú trọng các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai để xây dựng một cộng đồng an toàn; 
(vi) Giảm thiểu các yếu tố cơ bản gây rủi ro thiên tai bằng các biện pháp như trồng và quản 

lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ (bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển), tu bổ, củng cố và xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; và 

(vii) 
Tăng cường lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, 10 năm của Bộ, ngành và địa phương địa phương.
49. Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam ban hành theo quyết định số 1590/2009/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ xác định các mục tiêu chung để phát triển thủy lợi Việt Nam: 

(i) 
Phát triển thủy lợi theo định hướng hiện đại hoá, tăng dần mức đảm bảo phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ..., đảm bả an 
ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhằm tăng cường khả 
năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo. 
(ii) 
Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  
50. Các mục tiêu cụ thể: 
51. Mục tiêu 1: cấp nước. 

-
Tỷ lệ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước là 120 lít/người/ngày đêm; các đô thị loại V đạt 70% được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung với tiêu chuẩn cấp nước 80 lít/người/ngày đêm. 
-
Đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp với mức cấp từ  50 - 10m3

/ngày/ha xây dựng, đặc biệt quan tâm đến những vùng khan hiếm nguồn nước: các tỉnh miền Trung, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Vũng Tàu...
-      Cấp đủ nguồn nước để khai thác 4,5 triệu ha đất canh tác hàng năm (riêng đất lúa

3,83 triệu ha), tiến tới bảo đảm tưới chủ động cho 100% diện tích lúa 2 vụ (3,32 triệu ha), nâng tần suất đảm bảo tưới lên 85%.
-     Đảm bảo tưới, tiêu nước chủ động phục vụ phát triển vùng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất muối tập trung.
52. Mục tiêu 2: tiêu thoát nước và bảo vệ môi trường nước.

-
Chủ động và nâng cao tần suất đảm bảo tiêu nước cho các đô thị lớn như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
-
Tăng cường khả năng tiêu thoát ra các sông chính, tăng diện tích tiêu bằng động lực, đảm bảo tiêu thoát nước ở những vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ phát triển dân sinh, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác với tần suất đảm bảo 5 ÷ 10%, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng: 
(a) Vùng đồng bằng Bắc Bộ: đảm bảo tiêu cho các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp. 
(b) Vùng ven biển miền Trung: tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư, 
tiêu cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân. 

(c) Vùng đồng bằng sông Cửu Long: ở vùng ngập nông đảm bảo tiêu cả năm, ở 
vùng ngập sâu tiêu cho vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân. 

-
   Đảm bảo môi trường nước trong các hệ thống thủy lợi đạt tiêu chuẩn nước tưới. 
53. Mục tiêu 3: chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

-
Nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, bão lũ, lụt, chủ động phòng 

chống, né tránh hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư. 

-
Có giải pháp công trình phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn cho dân cư, bảo vệ 3,83 triệu ha lúa, đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
-
Từng bước nâng cao khả năng chống lũ của các hệ thống đê sông tại các lưu vực sông lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ với tần suất bảo đảm:
	Hệ thống sông chính
	2010
	2020
	Ghi chú

	Sông Hồng, Thái Bình
	P = 0.4%
	P = 0.2%
	tại Hà Nội


	Sông Mã
	p = 1%
	p <1%
	Tại Giàng

	Sông Cả
	p = 1%
	p<1%
	Tại Bến Thủy

	Sông Hương
	p = 5%
	p<5%
	Tại Kim Long


 
-      Chủ động phòng, tránh lũ và thích nghi để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông  khác thuộc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ; đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, Đông Xuân với tần suất đảm bảo 5 ÷ 10%.  
-      Kiểm soát lũ triệt để ở vùng ngập nông ĐBSCL, đảm bảo các điều kiện thích 

nghi và an toàn cho dân sinh, sản xuất ở vùng ngập sâu. Đến năm 2015 kiểm soát được lũ lớn tương đương lũ năm 1961 trên dòng chính và lũ năm 2000 trong nội đồng. Từ sau năm 2015 tiếp tục củng cố các công trình, hệ thống bờ bao để kiểm soát lũ ở mức độ cao hơn. 
-
Hệ thống đê biển, đê cửa sông đảm bảo mức tối thiểu chống được bão cấp 9 và thủy triều ứng với tần suất 5%, phù hợp với từng giai đoạn và tầm quan trọng của khu vực bảo vệ. 
-
  Đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, đê, kè, cống, ổn định bờ sông, bờ biển. 

54. Mục tiêu 4: nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy trên 90% năng lực thiết kế. 

55. Mục tiêu 5: đưa trình độ khoa học công nghệ thủy lợi đạt mức trung bình của châu Á vào năm 2020, đến năm 2050 đạt trình độ trung bình tiên tiến trên thế giới. 

2.7   THỂ CHẾ 

56. Hệ thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam như hệ thống chính trị, xã hội mạnh dưới sự lãnh đạo của Bộ NN&PTNT. Hệ thống được tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng. Tuy nhiên, hầu hết nhân sự đảm đương trách nhiệm phòng  chống  lụt,  bão là nhiệm vụ kiêm nhiệm thêm so với  nhiệm vụ bình thường- không có thiết bị riêng để hỗ trợ các hoạt động này.  Ở cấp tỉnh, vấn đề cũng tương tự. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn (TTDBKTTV) trực thuộc Bộ TN&MT cung cấp dự báo và cảnh báo về các thiên tai cho Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương (CCFSC), Ủy ban quốc gia về tìm kiếm và cứu nạn và chính quyền, cơ quan địa phương để các cơ quan này có thể tổ chức và hướng dẫn người dân trong việc chuẩn bị phòng chống và ứng phó. Mỗi tỉnh đều có một trung tâm dự báo khí tượng thủy văn. 
57. Các hoạt động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam đã được tổ chức chặt chẽ và hệ thống PCLBGNTT của Việt Nam là một tổ chức hoặc có cấu trúc chính trị và xã hội. Tuy nhiên, cần có một sự điều phối và phối hợp tốt hơn giwuax các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương.  

58. Chính phủ: Quản lý nhà nước về PCLBGNTT trong phạm vi cả nước. Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật. Khi xẩy ra thiên tai lớn vượt quá khả năng tự giải quyết của các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ sẽ quyết định huy động các nguồn lực cần thiết để đối phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả và tái thiết nhằm hạn chế thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Trong trường hợp có nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng về thiên tai, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước  ban bố tình trạng khẩn cấp. 

59. Ban Chỉ đạo PCLBTƯ (CCFSC). Ban được thành lập theo quyết định số No. 760/TTg, ngày 23 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh liên quan đến quản lý rủi ro lũ và bão ở cấp quốc gia. Bộ trưởng Bộ NN và PTNT làm trưởng ban và các ủy viên hầu hết là cấp thứ trưởng các bộ, ngành trung ương. Hai bộ chủ chốt có chức năng thực hiện là Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE) và Bộ trưởng Bộ NN và PTNT (MARD). 
60. Văn phòng thường trực của CCFSC được đặt tại Cục Phòng Chống Lụt Bão và Quản Lý Đê Điều trực thuộc Bộ NN&PTNT mà nó chịu trách nhiệm quản lý quản lý rủi ro lũ và bão. Trung Tâm Quốc Gia về Dự Báo Khí Tượng và Thủy Văn (NCHMF) trực thuộc MONRE là cơ quan chịu trác nhiệm cung cấp dịch vụ cảnh báo và dự báo. Các nhiệm vụ và trách nhiệm chi tiết của mỗi đơn vị được trình bầy dưới đây. Hình 2.9 trình bầy việc bố trí tổ chức giảm thiểu phòng chống bão lũ và thiên tai.   

61. Các Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và các cấp tỉnh, huyện, xã. UBND các cấp quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp UBND cấp mình xây dựng và chỉ đạo thực  hiện  các  phương  án  PCLB  trong phạm  vi  lãnh  thổ. Các ban chỉ huy các cấp ở địa phương về phòng chống lụt bão chịu trách nhiệm bảo  vệ  các  công  trình PCLBGNTT, các khu vực kinh tế và dân cư trong địa phương cũng như khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra. Thành phần của BCHPCLB tỉnh gồm: Trưởng Ban là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND và các sở, ban ngành của tỉnh. 
62. Ban Chỉ huy PCLB các Bộ, Ngành. Do Thủ trưởng bộ, ngành thành lập, có nhiệm  vụ giúp thủ trưởng bộ, ngành: xây dựng và thực hiện kế hoạch PCLBGNTT của bộ, ngành. 
63. Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương (CCFSC) CCFSC là tổ chức của chính phủ, chịu trách nhiệm ứng phó với các thảm họa bão, lũ. Ban có một hệ thống toàn diện từ trung ương đến địa phương. Ngân sách cho các hoạt động của Ban lấy từ ba nguồn chính phủ trung ương, đóng góp của cộng đồng địa phương và các hỗ trợ ngoài nước.  Hình 2-10 mô tả sơ đồ tổ chức CCFSC. 
64. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh (PFSCO): Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là người ra quyết định thành lập các Ban chỉ huy PCLB tỉnh. Thành viên của các PFSCO gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND là trưởng ban, một lãnh đạo của Sở NN và PTNT (phụ trách công tác thủy lợi) là phó ban thường trực và các thành viên khác gồm các đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh (Hình 2-11). 

65. PFSCO có một Văn phòng thường trực đặt tại Chi cục Thủy Lợi hoặc Chi cục đê điều trực thuộc Sở NN và PTNT. Ngân sách cho các hoạt động của các PFSCO được tài trợ từ nguồn tài chính của tỉnh. 
66. Các PFSCO  chịu trách nhiệm lập và thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bão thuộc địa bàn quản lý của mình; khắc phục hậu quả lụt bão; cũng như lập các kế hoạch ứng phó và phòng chống rủi ro lụt bão. 

67. Các PFSCOs  phối hợp  chặt chẽ với  CCFSC,  NCHMF  và các Trung tâm khí tượng thủy văn vùng hoặc tỉnh để giám sát tình hình khí tượng thủy văn; và cung cấp các thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ. Văn phòng thường trực của PFSCC phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực, thường xuyên giám sát., theo dõi và giải  quyết các khó khăn tại hiện trường. 

68. Cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều (DDMFC): Quy chế giảm thiểu rủi ro lụt, bão đã được ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2003, thiết lập trách nhiệm và quyền hạn của DDMFC (Trực thuộc Bộ Thủy Lợi trước đây và hiện nay thuộc Bộ NN và PTNT). Quy chế cũng trao quyền cho các cán bộ được ủy quyền thực hiện các bước cần thiết để ứng phó với các rủi ro do lụt bão gây ra và tham gia vào công tác sửa chữa khẩn cấp và bảo vệ các công trình. Quy chế này đã được bổ sung và sửa đổi thông qua Nghị Định của Chính phủ số 08/2006/ND-CP, ngày 16 tháng 1 năm 2006, chi tiết hóa các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành liên quan về quản lý và giảm thiểu các thiệt hại về người và của do lũ bão gây ra. DDMFC hoạt động với tư cách đại diện của MARD (thay mặt chính phủ): 
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, các ngành và chính quyền địa phương quản lý công tác quy hoạch, các kế hoạch quản lý và giảm thiểu rủi ro lụt bão theo quy định của Điều 32 của Quy Chế; 

b) Lập quy hoạch và kế hoạch quản lý và giảm thiểu rủi ro của lụt bão, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động và công tác chuẩn bị, khắc phục các thiệt hại do lụt bão gây ra; 
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Hình 0.1: Bố trí tổ chức phòng chống lụt bào và giảm thiểu thiên tai 
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Hình 0.2: Sơ Đồ Tổ Chức Ứng Phó Với Lụt Bão và Thảm Họa

c) Ban hành và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật, các quy định theo ủy quyền về công 
tác bảo vệ hệ thống đê điều và chuẩn bị phòng chống lụt bão. 

d) Chủ trì và phối hợp với các lãnh đạo địa phương trong tổ chức sản xuất, cơ cấu gieo 
trồng, và bảo vệ các sản phẩm ở các vùng thường chịu tác động của lụt bão. Hơn nữa 
chăm sóc và bảo vệ rừng thượng nguồn, các hồ chứa nước ở các vùng chịu hiểm họa 
lũ quét, cũng như rừng phòng hộ ở các vùng cửa sông và ven biển.

e) Hướng dẫn, theo dõi và đẩy mạnh việc hoàn thành các hệ thống đê hàng năm của các lãnh đạo địa phương; xây dựng các công trình thủy lợi theo tiến độ; lập các giải pháp 
bảo vệ an toàn các đập, hồ chứa và các công trình khác do MARD quản lý; 

f) Thu thập và xử lý các tài liệu, thông tin cũng như áp dụng các tiến bộ về khoa học và 
kỹ thuật cho công tác phòng chống lụt bão, tăng cường năng lực cho nhân dân ở những vùng chịu nhiều rủi ro do lụt bão gây ra; 

g) Phối hợp với các bộ, các ngành và các chính quyền địa phương.  


Hình 0.3: Tổ Chức Thực Hiện ở Cấp Tỉnh 
Trung tâm quản lý, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (CDMPM) 

69. Trung tâm quản lý, PC và GNTT trực thuộc DDMFSC, có các chức năng chính như sau: 

-
Quản lý và giảm nhẹ thiên tai;

-
Thực hiện và cung cấp các dịch vụ xây dựng chính sách và thể chế;

-
Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

-
Tổ chức và nâng cấp mạng thông tin để thực hiện công tác cảnh báo nhằm phục vụ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;
-
Cung cấp các dịch vụ lập dự án về giảm nhẹ thiên tai; khắc phục hậu quả;

-
Thu thập các số liệu thiệt hại, phân tích các nguyên nhân và đề các biện pháp khắc phục;
-
Phối hợp với cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi thông tin và tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai;
-
Tham gia lập và hướng dẫn việc thực hiện dự án phòng chống và giảm nhẹ thiên tai có sự tham gia của cộng đồng;
-
Tham gia phổ biến kiến thức về giảm nhẹ thiên tai cho các cộng đồng;

-
Lập, tổ chức, theo dõi và đánh giá các dự án quốc tế;

-
Có trách nhiệm về liên hệ và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 
Cục Thủy lợi (DWR) 

70. Cục Thủy Lợi trực thuộc MARD được thành lập tại quyết định số 25/2008/QĐ -BNN, ngày 28/1/ 2008 có các chức năng chính như sau: 

-
Trình hồ sơ quy hoạch thủy lợi để bộ trưởng phê duyệt;

-    Trình chiến lược, các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để Bộ trưởng phê duyệt;

-
Quản lý các dự án đang thi công (dự án khôi phục và nâng cấp);

-
Chịu trách nhiệm đối với các dự án quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước;

-
Chịu trách nhiệm về quản lý và bảo vệ tác động xấu do nước gây ra.

Các Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn (HMFC)
71. Hệ thống dự báo khí tượng thủy văn gồm có ba cấp như sau: 

a)   Cấp Trung ương là TTDBKTTV Quốc gia; 

b)   Cấp Vùng là 9 Trung Tâm DBKTTV; 

c)   Cấp tỉnh là 64 Trung Tâm DBKTTV tỉnh, thành phố. 
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) 

72. Trung Tâm DBKTTVQG chịu trách nhiệm thu thập và trao đổi các thông tin khí tượng trong nước và quốc tế. Hệ thống truyền thông tin số liệu đo thủy văn từ xa được tực hiện bằng radio, điện thoại, mạng máy tính diện rộng và TV để đảm báo các số liệu nhận được từ mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tới được NCHMF và truyền các thông tin dự báo từ TT DBKTTV QG đến các TT KTTV vùng và TTKTTV tỉnh. Có ba loại dự báo như sau: 
a)   Dự báo ngắn hạn (1 - 5 ngày); 

b)   Dự báo trung hạn (6 - 15 ngày); và 

c)   Dự báo dài hạn (từ tháng tới mùa). 
3.  LỘ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO LŨ VÀ HẠN 

3.1   CÁC VẤN ĐỀ VÀ TỒN TẠI CHÍNH 

73. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, một trong năm ổ bão của thế giới9, 
thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai, nhiều nhất là lũ và bão. Trong những 
năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước gây ra nhiều tổn thất về người, 
tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường. 

74. Về mùa mưa, lũ lụt gây thiệt hại cho con người và của cải, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân và môi trường. Mặc dù hệ thống sông ngòi ờ miền trung phân bố dầy đặc nhưng không đủ năng lực tiêu thoát khi có lũ lớn gây ra ngập lụt trên diện rộng. 

75. Trong nhiều thập kỷ, đầu tư của Chính phủ và công sức của nhân dân đã tạo nên hệ 
thống cơ sở hạ tầng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tương đối đồng bộ trên các vùng. 
Hệ thống đê sông đê biển dài trên 4500 km, các hồ chứa nước lớn phục vụ cắt giảm lũ, 
điều tiết nước, phát điện đã căn bản định hình trên những lưu vực sông lớn. Các công 
trình thủy lợi giao thông, xây dựng các khu dân cư vượt lũ, tránh lũ, công trình chống sạt 
lở, các khu neo đậu tàu thuyền tránh bão, hệ thống cảnh báo dự báo, thông tin liên lạc, 
cứu hộ cứu nạn …. đã có bước phát triển, ngày càng nâng cao khả năng phòng tránh 
trước thiên tai của nhân dân. Đồng bằng sông Hồng đã chống được lũ tần suất 500 năm là 
mức đảm bảo cao của khu vực. Đồng bằng sông Cửu Long sống chung với lũ ngày càng 
chủ động, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và được mùa trong suốt các thập kỷ qua. 

76. Xã hội hóa trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, huy động mọi nguồn lực của xã hội, thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong giai đoạn phòng ngừa ngày càng phát huy tác dụng. 

77. Tăng cường hợp tác quốc tế có tầm quan trọng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 
Việt Nam đã tích cực tham gia và có đóng góp vào các diễn đàn và cam kết quốc tế và khu 
vực về phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu như Khung hành động 
Kyogo, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận chung Asean về hợp tác ứng phó trước thảm 
họa. Cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công 
nghệ, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng các mô hình trình diễn, đặc 
biệt là các dự án ODA  các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, các dự án ODA 
không hoàn lại cho các ngành các địa phương đã đem lại hiệu quả rất thiết thực. 

78. Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2007 (QD số 172/2007) đánh dấu bước phát triển về chất lượng của Việt Nam về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững; trên cơ sở phát huy truyền thống, thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được cũng như tiếp cận những thành tựu và kinh nghiệm của thế giới trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai để phát triển ngày càng bền vững trong môi trường thiên tai. Chiến lược Quốc gia đã đề ra nhiệm vụ giải pháp và kế hoạch hành động của chiến lược. Trên cơ sở đó đã có 63 tỉnh, thành phố và 12 bộ ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược. 
79. Trong gần hai năm triển khai thực hiện chiến lược (2007 - 2009) Việt Nam đã đạt được 
thành quả trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống khung pháp lý từng bước được hoàn thiện; Công 
tác chỉ đạo, ứng phó với các tình huống thiên tai từng bước được chuyên nghiệp hoá; 
Nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội ngày càng tăng cường; Các công trình phòng và 
giảm nhẹ thiên tai ngày càng được tăng cường đã tạo được nền tảng kỹ thuật quan trọng (hệ thống đê điều, hệ thống hồ chứa nước, các công trình hạ tầng về giao thông, khu dân cư vượt lũ...); Trang thiết bị và năng lực dự báo được nâng cao, nguồn nhân lực cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đủ kỹ năng, hợp tác quốc tế đẩy mạnh nên đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng tránh, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và đời sống. 
9 5 ổ bão: (i) Vịnh Bengal và biển A Rập; (ii) Tây bắc Thái bình dương; (iii) Đông bắc Thái bình dương; (iv) 
Tây bắc Đại tây dương; và (v) Tây nam Ấn độ dương và biển bắc. Nhiều bão xuất hiện ở ổ bão Tây bắc Thái 
bình dương (khoảng  38% số lượng bão trong năm). Việt Nam nămg trong ổ bão này do biển Nam Trung hoa 
là một bộ phận của vùng Tây bắc Thái bình dương. (www.chinhphu.vn). 
80. Tuy vậy, trước những diễn biến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đã làm trầm 
trọng thêm mức độ thiên tai ở Việt Nam, gây thiệt hại về kinh tế xã hội với quy mô lớn tác 
động đến toàn xã hội. Công tác giảm nhẹ thiên tai luôn được coi là một phần không thể 
thiếu được trong sự phát triển bền vững. Những yêu cầu về các biện pháp giảm nhẹ đối 
với mọi loại nguy cơ thiên tai ngày càng tăng. Các tiến bộ về khoa học kỹ thuật và sự hợp 
tác quốc tế trên lĩnh vực thiên tai được đẩy mạnh, năng lực quản lý và điều hành của bộ 
máy Nhà nước đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cần phải trở nên 
chuyên nghiệp và phản ứng kịp thời hơn. Xuất phát từ những yêu cầu trên, Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành một Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai làm cơ 
sở cho việc chỉ đạo và thống nhất hành động một cách nhất quán và mạnh mẽ ở tất cả các 
cấp. 

81. Bộ  NN&PTNT và BCĐPCLB TƯ chỉ đạo việc thực hiện chiến lược quốc gia PC và GNTT đến năm 2020. Bộ KH&ĐT, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban quốc gia về tìm kiếm và cứu nạn, và các bộ, ngành khác để bố trí ngân sách đầu tư hàng năm nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược này. 

82.  Trong vài thập kỷ qua, mặc dù trọng tâm là công tác quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn thì các thiệt hại liên quan đến bão, lụt và hạn vẫn là 3 thiên tai đứng đầu. Việt Nam cũng là một trong mười quốc gia đứng đầu thuộc khu vực Châu á-Thái bình dương bị thiệt hại bởi các thiên tai liên quan đến nước (Britton, 2008). 

83. Các vấn đề chính về quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ/hạn (thiên tai liên quan đến nước) có thể tóm tắt như sau: 
(i) 
Nguồn lực: Quản lý nguy cơ thiên tai ở Việt Nam rất quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Chiến lược quốc gia đến năm 2020 đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng. Khó khăn và thách thức nằm ở chỗ phân bổ đủ nguồn lực và củng cố sắp xếp thể chế để đạt được những mục tiêu này; 
(ii)  Tầm quan trọng của các biện pháp phi công trình: Việt Nam có khả năng trong việc giải quyết nguy cơ thiên tai thông qua các biện pháp công trình. Tính tự nguyện và khả năng  áp  dụng  các  biện  pháp  phi  công  trình  không  rõ  bằng  nhưng  cũng quan  trọng không kém. Các cơ quan chịu trách nhiệm, và Bộ NN&PTNT với tư cách là cơ quan chính về quản lý thiên tai, c h ư a  định hướng rõ  về tầm quan trọng của các biện pháp phi công trình và sắp xếp tổ chức lại không đủ để thực hiện các biện pháp đó; 

(iii)  Quản  lý  rủi  ro  thiên  tai  tốt  hơn,  đặc  biệt  ở  miền  Trung: số liệu thống kê về số người chết và thiệt hại trong 10 năm gần đây càng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tiến quản lý rủi ro thiên tai nhiều hơn nữa ở miền Trung, nơi bị n h i ề u  thiên tai, cường đọ của thiên tai và đặc điểm địa hình của các đồng bằng ngập lũ rộng lớn và nhiều cửa sông ven biển cùng kết hợp với nhau làm tăng khả năng bị tổn hại. Các biện pháp phi công trình  có  ý  nghĩa  lớn  nhất,  nhưng  cần  xây  dựng  thể  chế  cụ thể  hơn  nữa  để  tạo  ra những thay đổi trong vấn đề này; 

(iv) Quy hoạch sử dụng đất phải xét đến khả năng dễ bị tổn thương  do thiên tai: Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp và thương mại đang khuyến khích việc sử dụng  đất và lấp đầy những vùng thường bị ngập lũ và nước biển khi có thiên tai. Có thể sử dụng quy hoạch sử dụng đất và phê duyệt phát triển của các tỉnh để xem xét tốt hơn các vấn đề về nguy cơ tự nhiên để giảm thiểu những nguy cơ thiên tai này; 
(v) Quản  lý  tốt  hơn  vùng  đới  bờ: Những thiệt hại xảy ra cho cộng đồng ngư dân rất lớn. Phát triển nuôi trồng thủy sản không phù hợp có thể làm trầm trọng thêm vấn đề tiềm năng này. Xói mòn cát ven bờ nổi lên là một vấn đề then chốt và tác động đến phát triển và chi phí quản lý rủi ro. Quản lý đới bờ, bao gồm cả xem xét biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng để quản lý rủi ro; 

(vi) Quy hoạch lưu vực sông. Cần xem xét lũ lụt trong bối cảnh lưu vực sông. Cần có một mô  hình  quản  lý tổng  hợp  lưu  vực  sông  có thể giải quyết  với  đánh  giá nguy cơ  và những vấn đề như cân bằng giữa các biện pháp công trình và phi công trình để giảm thiểu tác động của các nguy cơ liên quan đến nước; 

(vii) Quy hoạch cơ sở hạ tầng yếu kém: Tác động đối với các vùng ngập lũ và dòng chảy lũ không được xem xét đầy đủ khi thiết kế các công trình cơ sở hạ tầng lớn. Việc hình thành các tuyến giao thông như Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc-Nam, và đường Hồ Chí Minh, tạo thành những con đê nhân tạo ngăn dòng nước từ tây sang đông dẫn đến nhiều vùng lớn bị ngập lụt và lở đất; 

(viii) Mô hình thể chế về ứng phó với thiên tai: nguồn lực quốc gia và của tỉnh không đủ để cho phép bổ nhiệm những nhân sự chuyên nghiệp và bố trí thiết bị để thay đổi từng bước trong quản lý rủi ro thiên tai. Cần nâng cao mô hình quản lý rủi ro tối ưu để tạo ra sự phối hợp và tham gia nhiều hơn của các cơ quan liên quan; 

(ix)  Cảnh báo đầy đủ và khả năng sẵn sàng ứng phó của cộng đồng: Một cộng đồng được chuẩn bị tốt quen thuộc với các chiến lược quản lý rủi ro là các biện pháp chính để cứu sinh mạng trong thiên tai.  Bộ TN&MT  có trách nhiệm  lớn về mạng lưới giám  sát  và cảnh báo. Dường như có nhiều cơ hội để cải tiến việc trao đổi giữa Bộ TN&MT với các nhà quản lý thiên tai ở cấp tỉnh; 

(x)   Khai thác  cát  lòng  sông để phát triển cũng làm giảm các quá trình tự nhiên cung cấp cát ra bờ biển và làm giảm khả năng chống xói mòn. Cần có một cách tiếp cận dựa vào quy hoạch và kỹ thuật, trong đó xem xét mối quan hệ giữa các quá trình di chuyển bùn cát cửa sông và ven biển; 

(xi)  Khả  năng  sẵn  sàng  ứng  phó  với  những  rủi  ro  cực  đoan: các đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và một số lưu vực sông khác có nhiều biện pháp công trình lớn đang hoạt động để quản lý thiên tai. Các biện pháp quản lý rủi ro phải được thực hiện cho những trường hợp cực đoan hoặc hỏng hóc không mong muốn của công trình. Cần khẩn trương quan tâm tới vấn đề này; 

(xii) Lũ quét: Thiệt hại do lũ quét gây ra rất nghiêm trọng với khoảng 10% tổng số người chết. Vấn đề này còn trầm trọng hơn do phạm vi rộng khắp các hoạt động của con người làm tăng thêm nguy cơ bị lũ quét. Vấn đề này cần được giải quyết ở cấp trung ương và tỉnh; 

(xiii) Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). CBDRM tạo ra kết quả có giá trị cao về số sinh mạng được cứu sống và giảm mức thiệt hại. Hiện nay hình như chưa có cơ quan trung ương hoặc tỉnh nào quan tâm hoặc có trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn thực hiện;

(xiv) Biến đổi khí hậu. Các rủi ro thiên tai đang ngày tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Kết quả tích cực từ những nghiên cứu gần đây về biến đổi khí hậu sẽ là nguồn động viên cho việc thông qua quản lý rủi ro bằng biện pháp phi công trình (ví dụ các biện pháp quy hoạch) để hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai. 

(xv)  Sử  dụng  nhiều  hơn  dung  tích  chống  lũ  của  các  hồ  chứa: Dung tích chống lũ của hồ chứa là một biện pháp công trình không được sử dụng trên quy mô lớn ở Việt Nam; 

(xvi) Tính toàn vẹn của các công trình: Khả năng của Việt Nam về vấn đề này chưa cao. Cần đánh giá tính an toàn của tất cả các đập lớn ở Việt Nam và thực hiện các hành động thích hợp. Tác động của khí hậu sẽ làm tăng thêm những rủi ro này. Các công trình hiện có, kể cả hệ thống đê, cũng đã quá cũ và không được bảo dưỡng thỏa đáng;
84. Đối với hầu hết các lưu vực, các biện pháp công trình không thể thực hiện một cách toàn diện để giảm thiểu rủi ro. Lũ quét đã làm chết 453 người trong vòng 10 năm, chiếm khoảng 10% tổng số người chết do thiên tai. Giải quyết vấn đề này cực kỳ khó khăn và phụ thuộc nhiều vào quản lý sử dụng đất, cảnh báo và khả năng ứng phó của cộng đồng hơn bất kỳ biện pháp công trình có thể nào. Tuy nhiên, Việt Nam ít có khả năng thực hiện các biện pháp phi công trình để quản lý nguy cơ thiên tai và việc này được xem là một nhược điểm lớn. Cách tiếp cận  tổng  hợp  để  quản  lý  thiên  tai  cần  có  cả  biện  pháp công  trình  và  phi  công  trình, liên ngành, quy hoạch phát triển và có xem xét cách tiếp cận Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). 
85. Hình 3-1, dưới đây, trình bầy các vấn đề (cây vấn đề) dựa trên chính sách và chiến 
lược quốc gia, các số liệu đã có và tham vấn cộng đồng. Trong khi các chính sách và 
chiến lược chung cho phát triển thủy lợi và nông nghiệp, giảm nhẹ các rủi ro thiên tai đã 
được xác định thì khung thể chế và kế hoạch hành động để thực hiện nó vẫn còn có giới 
hạn nhất định. 
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Hình 0.4: Cây vấn đề trong Quản Lý  Rủi Ro Lũ và Hạn

3.2   CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO LŨ VÀ HẠN

86. Hình 0.5 giới thiệu các biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ và hạn. 
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Hình 0.5: Các giải pháp trong quản lý lũ và hạn
87. Các biện pháp ưu tiên của Việt Nam được tóm tắt như sau: 

3.2.1   Biện pháp phi công trình 

(i) 
Hoàn thiện hệ thống chính sách quốc gia và khung pháp lý 

a.  Ban hành Luật phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (năm 2013); 

b.  Rà soát, điều chỉnh và thực hiện khung pháp lý (2020. 

(ii)
Các biện pháp tài chính

a.  Thành lập quĩ tự lực tài chính ( 2015 và các năm sau);
b.  Bảo hiểm rủi ro thiên tai (nghiên cứu năm 2015 và thực hiện sau năm 2015).
(iii)
Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai các cấp từ trung ương đến địa phương
(iv)
Tăng cường năng lực dự báo và cảnh báo sớm lũ và hạn (2020).
(v)
Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.
a.  Nâng cao nhận thức công đồng và quản lý rủi ro lũ và hạn dựa vào cộng đồng (hoàn thành năm 2020, chia thành 3 giai đoạn thực hiện). 

b.  Tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng (2020). 

(vi)
 Quản lý và trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.
(vii)
Chương trình tăng cường năng lực quản lý rủi ro lũ và hạn và ứng dụng khoa học công nghệ:
a.  Xây dựng năng lực cho các cơ quan từ trung ương đến địa phương; 

b.  Xây dựng năng lực cho lực lượng tìm kiếm và cứu nạn; 

c.   Rà soát và bổ sung các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng; 

d.  Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và vật liệu mới thích hợp; 

e.  Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn 
thương trẻ em, người già yếu và tàn tật. 

f.
Tổ chức lực lượng tình nguyện viên tham gia trong công tác phòng tránh và

giảm nhẹ thiên tai;
(viii) 
Rà soát, điều chỉnh bổ sung và lập kế hoạch quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn 

a. Lập bản đồ rủi ro lũ và hạn gồm cả vùng bị lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển, 
bão, ngập lụt, hạn hán… 

a.  Rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ ĐBSCL; 

b.  Rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ cho miền trung từ Thanh Hóa 
đến Bình Thuận; 

c.   Rà soát và bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ cho vùng Đông Nam Bộ; 

d.  Rà soát và bổ sung kế hoạch xây dựng hệ thống đê sông và đê biển; 

e.  Rà soát và bổ sung kế hoạch bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị lũ/hạn; 

f. 
Rà soát và bổ sung qui hoạch sử dụng đất gắn với công tác quản lý rủi ro lũ 

và hạn; 

g.  Rà soát và điều chỉnh kế hoạch quản lý nguồn nước các lưu vực sông; 

h.  Rà soát qui hoạch phát triển thủy lợi gắn với biến đổi khi hậu toàn cầu; 

i.
Rà soát và bổ sung kế hoạch xây dựng ở những vùng thường xuyên có lũ và hạn;
(ix)
Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý rủi ro lũ và hạn ở các lưu vực sông liên quan đến các nước láng riềng.
3.2.2   Biện pháp công trình

(i)
Xây dựng các khu neo đậu cho các tầu thuyền tránh trú bão;
(ii)
Nâng cấp các hệ thống đê sông Hồng-Thái Bình và đê sông khác vùng bắc trung bộ;
(iii)
Xây dựng hệ thống đê bao kiểm soát lũ và bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL;
(iv)
Xây dựng hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang;
(v)
Chương trinh bảo đảm an toàn các hồ chứa;
(vi)
Xây dựng các công trình hồ chứa lợi dụng tổng hợp để điều tiết lũ, cung cấp nước tưới (quản lý hạn hán;
(vii)
Sửa chữa, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ phát triển bền vững trong vùng bị ảnh hưởng của lũ và hạn; 

(viii)
Chống ngập lụt cho các thành phố lớn;
(ix)   Chương trình trồng và quản lý rừng.
3.3   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LỘ TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN 

88. Lộ trình quản lý và giảm thiểu rủi ro lũ/hạn của Việt nam được giới thiệu tại Bảng 3-1, Bảng 3-2 và Bảng 3-3. Các mục tiêu và các mốc thực hiện dựa vào các mục tiêu và mốc thực hiện của Chiển lược PC và GNTT đến 2020.   

Bảng 0.1: Các biện pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ 
	Tình hình 

hiện tại
	Chiến lược
	Các giải pháp
	Các chỉ số ngắn hạn 

	
	
	
	Các chỉ số ST (2015)
	Các chỉ số MT  (2020)
	Các chỉ số LT  (2050)

	Gần 5000 người chết và tổn thất ước tính 1% GDP (1997-2006); Cần thiết đánh giá lại các công trình hiện có đối với việc thay đổi các hiện tượng xẩy ra (Lũ và hạn);

Chú trọng đến các giải pháp công trình, thiếu các giải pháp phi công trình
	Quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ  Management
	Các biện pháp khác 
	Giảm rủi ro lũ 25% 
	Giảm rủi ro lũ 50% 
	Giảm rủi ro lũ  đến mức không đáng kể 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Biện pháp phi công trình 

	Nhu cầu đánh giá các kế hoạch phòng, 
chống  lũ do các thay đổi của chế độ dòng chẩy do phát triển kinh tế - xã hội và biến 
đổi khí hậu
	Phòng chống lũ
	Đánh giá và lập các kế hoạch phòng

chống lũ
	Đánh giá và bổ sung các kế hoạch phòng 
chống lũ ở ĐBSCL 
	Thực hiện các kế hoạch bổ sung và giám sát, đánh giá định kỳ

	
	
	
	Đánh giá và bổ sung các kế hoạch chống lũ ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận 
	

	
	
	
	Đánh giá và bổ sung kế hoạch phòng chống lũ 
khu vực Đông Nam bộ 
	

	
	
	
	Đánh giá và bổ sung kế hoạch xây dựng hệ thống đê sông, đê biển 
	

	
	
	
	Đảm bảo 135.573 các hộ sống trong vùng rủi ro cao được di chuyển. 
	

	Quy hoạch sử dụng đất thích hợp cho các vùng ngập lũ


	Kiểm soát việc sử dụng đất


	Kiểm soát sử dụng đất ở các vùng ngập lũ
	Ban hành các chính sách, luật, nghị định, hạn mức sử dụng đất 
	Thực hiện chính sách sử dụng đất 
	Giám sát và đánh giá sử dụng đất 

	
	Lập các tiêu chuẩn xây
	Lập và áp dụng các tiêu chuẩn phòng lũ cho nhà và các công trình cơ sở hạ tầng 
	Ban hành các chính sách, luật, nghị định về phòng chống lũ


	Thực hiện các biện pháp phòng chống lũ 
	Giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống lũ

	Thiếu cảnh báo và dự báo lũ đúng lúc và thích hợp 
	Nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo lũ 
	Chương trình nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo lũ 
	Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ cấp  lưu vực sông và cộng đồng 
	Thực hiện hệ thống dự báo và cảnh báo lũ 



	Cần thiết sửa đổi bổ sung chương trình xây dựng trong vùng ngập lũ


	Đánh giá và sửa đổi các kế hoạch xây dựng


	Phát triển kế hoạch xây dựng tổng thể cho các vùng ngập lũ trong toàn quốc 
	Đánh giá và bổ sung kế hoạch xây dựng hàng năm và 5 năm. 

	Biện pháp công trình

	Sự cần thiết phải có các cảng an toàn cho các thuyền và tầu đánh cá
	Xây dựng hệ thống cảng an toàn
	Xây dựng các cảng an toàn
	xây dựng 98 cảng an toàn cho 13 vùng và 85 cảng cho các tỉnh 
	Phục hồi và nâng cấp 

	Sự cần thiết nâng cấp hệ thống đê sông Hồng-Thái bình và các hệ thống sông khác ở bắc trung bộ
	Nâng cấp hệ sông đê 
sông
	Nâng cấp hệ thông đê có xem xét đến mức an toàn và sử dụng tổng hợp 
	Xây dựng đê cho các thành phố và các tỉnh phía bắc  đến Hà Tĩnh 
	Phục hồi và nâng cấp 

	Cần thiết phải nâng cấp hệ thống đê bao để chống lũ và bảo vệ bở sông ở ĐBSCL 
	Nâng cấp hệ thống bờ bao
	Nâng cấp, tăng

cường và hoàn chỉnh hệ thống đê bao  
	10 hệ thống đê bao được hoàn thành 
	Hoàn thành 12 hệ thống đê bao để chống lũ và chống xói lở 
	Phục hồi và nâng cấp 

	Cần thiết xây dựng hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang 
	Đảm bảo an toàn đê biển
	Nâng cao tiêu chuẩn an toàn 
	Hoàn thành xây dựng hệ thống đê trọng yếu 
	Phục hồi và nâng cấp 

	Cần thiết phải đảm bảo an toàn các hồ 
chứa
	Áp dụng các biện pháp công trình để đảm bảo an toàn hồ chứa 
	Đảm bảo an toàn các công trình và hoạt

động của các hồ chứa nước
	Nâng cấp 556 hồ chứa  đã được xây dựng trong toàn quốc 
	Phục hồi và nâng cấp 

	Cần thiết xây dựng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp 
	Nâng cấp và xây dựng các công trình hồ chứa lợi dụng tổng 
hợp
	Nâng cấp một số hồ chứa lợi dụng tổng 
hợp 
	Xây dựng xong và hoàn chỉnh các hồ chứa nước ở thượng lưu sông Đà và Lô và các hệ thống sông ở miền trung và tây nguyên 
	Sau khi hoàn chỉnh các hồ chứa nước đang xây dựng và xây dựng các công trình mới



	Cần thiết phải sửa chữa và xây dựng các công trình thủy lợi ở vùng ngập lũ
	Sửa chữa, nâng cấp và hiện đại hóa 
	Đánh giá các điều kiện hiện tại và nâng 
cấp
	65% hệ thống được đánh giá và hiện đại hóa và 90% hệ thống đảm 
bảo năng lực thiết kế 
	Phục hồi và nâng cấp 

	Cần thiết phải bảo vệ các thành phố lớn không bị ngập lụt 
	Tiến hành nghiên cứu và đưa ra các khuyến 
cáo chống ngập cho 
các thành phố lớn


	Đánh giá và thực hiện các biện pháp

chống ngập lụt kể cả biện pháp tiêu nước
	Chống ngập khi mưa to 
và triều cường cho các thành phố HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng
	Phục hồi và nâng cấp 


Bảng 0.2: Biện pháp và quản lý giảm nhẹ rủi ro do hạn 
	Tình hình 

hiện tại
	Chiến lược
	Các giải pháp
	Các chỉ số ngắn hạn 

	
	
	
	Các chỉ số ST (2015)
	Các chỉ số MT  (2020)
	Các chỉ số LT  (2050)

	Diện tích yêu cầu được tưới trong thời kỳ nước thấp; Đất nông nghiệp bị nhiễm phèn; xâm nhập măn vào sâu khi dòng chảy từ đầu nguồn về thấp; 
Hạn hán có thể làm giảm 20-30% năng xuất nông nghiêp trong một số năm
	Quản lý và giảm thiểu thiểu rủi ro hạn
	Các biện pháp khác nhau
	Giảm rủi ro hạn 25% 
	Giảm rủi ro hạn 50% 
	Giảm rủi ro hạn  đến mức không đáng kể 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ưu tiên chưa đúng mức cho việc quản Quản lý rủi ro hạn
	Chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong đó có rủi ro hạn
	Đánh giá chiến lược quản lý hạn hán quốc gia
	Xây dựng và phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro hạn


	Các chương trình đã được thực hiện như trong Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro Hạn 

	Cần thiết phải đánh giá quản lý nguồn nước tại các lưu vực sông
	Quản lý hiệu quả các lưu vực sông


	Qui hoạch lưu vực sông
	Qui hoạch nguồn nước các lưu vực sông và vùng đã được thực hiện 
	Đã thực hiện đầu tư, đã nâng cao năng lực về quản lý và các đánh giá từng giai đoạn và kế hoạch tầm nhìn được thực hiện 

	Không có giám sát hạn quốc gia và dự báo hạn và hệ thộng cảnh báo sớm
	Cải thiện hệ thống dự 
báo và cảnh báo hạn
	Thành lập trung tâm giám sát dự báo hạn quốc gia trực thuộc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
	Đã thành lậpTrung tâm giám sát và dự báo hạn quốc gia và vùng
	Đã thành lập các trạm giám sát và cảnh báo hạn ở cộng đồng liên kết với các trung tâm. 

	Cần thiết đảm bảo cung cấp nước tưới


	Phục hồi và nâng cấp hệ thống tưới
	Phát triển và hiện đại hóa hệ thống tưới
	Cung cấp nước tưới đây đủ cho 4,5 triệu ha đất canh tác bao gồm 3,85 triệu ha trong lúa, 3,32 triệu ha trong lúa hai vụ; nâng cao hiệu quả hệ thống tưới lên tới 85% và đảm bảo 90% công xuất thiết kế 
	Thường
xuyên đánh giá và nâng cấp 

	Cần thiết nâng cao trình độ khoa học và kỹ thuật thủy lơi 
	Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các hệ thống 
thủy lợi
	Nâng cao trình độ khoa học và kỹ thuất trong hệ thống thủy lơi
	Đạt mức độ trung bình của châu Á 
	Đạt trình độ trung bình khá 

	Cần thiết của các hồ chứa lợi dụng tổng hợp
	Nâng cấp và xây dựng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp
	Nâng cao số lượng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp 
	Đã xây dựng và hoàn chỉnh các hồ chứa nước mới ở thượng lưu sông Đà, Lô và trên hệ thống sông ở miền trung và tây nguyên 
	Đã hoàn chỉnh các hồ chứa nước đang xây dựng và bắt đầu đầu tư xây dựng các công trình mới  


Bảng 0.3: Các Biện Pháp Quản Lý và Giảm Thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn Kết Hợp 
	Tình hình 

hiện tại
	Chiến lược
	Các giải pháp
	Các chỉ số ngắn hạn 

	
	
	
	Các chỉ số ST (2015)
	Các chỉ số MT  (2020)
	Các chỉ số LT  (2050)

	Thiếu hệ thống pháp lý
	Củng cố hệ thống luật pháp và chính sách
	Củng cố khung chính sách và pháp lý về F/DRMM
	Kiểm tra, sửa đổi và bổ sung hệ thống chính sách và pháp lý; Xây dựng luật PC và GNTT 
	Thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách phát triển và khung pháp lý 

	Thiếu bảo hiểm rủi ro và quỹ tự lực
	Thiết lập bảo hiểm rủi 
ro lũ và hạn và Quỹ
	Bảo hiểm các rủi ro về lũ và hạn và các quỹ tự lực
	Thiết lập quỹ tự lực về PC và GNTT; Thí điểm bảo hiểm rủi  ro thiên tai ở một số vùng 
	Hoạt động quỹ tự lực về PC và GNTT và bảo hiểm rủi  ro thiên tai 

	Thiếu cơ cấu tổ chức về  F/DRMM
	Thiết lập và củng cố cơ cấu tổ chức về F/DRMM
	Nâng cao sự hợp tác liên cơ quan về F/.DRMM
	Củng cố cơ cấu tổ chức về  F/DRMM từ trung ương, tỉnh, lưu vực sông đến cộng đồng 
	Củng cố cơ cấu tổ chức giám sát và đánh giá 

	Thiếu nhận thức cộng đồng


	Thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng
	Cải thiện nhận thức của cộng đồng và quản lý rủi ro lũ hạn dựa vào cộng đồng
	Thông tin về các nguy cơ lũ và hạn tới 70% những người bị ảnh hưởng
	Thích ứng bền vững trong các cộng đồng
	Thường xuyên giám sát và đánh giá 

	
	
	Thực hiện công tác truyền thông cộng đồng về quản lý rủi ro lũ và hạn


	
	
	

	Sự cần thiết nâng cao năng lực từ trung ương đến địa phương



	Thực hiện chương trình nâng cao năng

lực và áp dụng tiến bộ kỹ thuật
	Đảm bảo chính quyền địa 
phương có đủ năng lực quản lý rủi ro lũ và hạn
	Hoàn thành việc xây dựng năng lực tìm kiếm và cứu nạn từ trung ương đến địa phương


	Hoàn thành và cập nhật 
	

	
	
	
	Đánh giá các tiêu chuẩn xây dựng và thực hiện;  áp dụng các giải pháp kỹ thuật


	An toàn ở mức cao và hiện đại các biện pháp tìm kiếm và cứu nạn
	

	
	
	
	Đảm bảo tăng cường năng lực cho các cộng đồng/ người dễ bị tổn thương


	Nâng cao năng lực thích ứng và khôi phục thiệt hại do thiên tai
	

	
	
	
	Thành lập lực lượng tình nguyện viên PC và GNTT 
	Đảm bảo thực hiện bền vững  
	

	Nhu cầu kiểm tra các kế hoạch, chiến lược  và các cơ sở hạ tầng do thay đổi chế độ dòng chẩy, sự phát triển ở thương lưu và các điều kiện kinh tế-xã hội phát triển nhanh


	Kiểm tra và xây dựng lại các kế hoạch, chiến lược và xây dựng các 
công trình hạ tầng cơ sở hiện có và tương lai


	Phát triển ứng phó với rủi ro lũ và hạn và biến đổi khí 
hậu
	Lập các bản đồ các vùng chịu rủi ro do lũ quét, xói lở bờ sông, bờ biển, bão, nước biển

dâng, động đất, sóng thần, dông, lũ và hạn
	Sử dụng các bản đồ rủi ro lũ/ hạn, chống lũ và ứng phó khẩn cấp



	Nhu cầu kiểm tra các kế hoạch phát 
triển thủy lợi do biến đổi khí hậu toàn 
cầu


	Bảo vệ các cộng đồng dân cư và nông nghiệp để phát triển kinh tế xã hội trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu
	Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư và nông nghiệp
	Hoàn thành các nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển nông thôn.
	Hoàn thành các nghiên cứu quản lý nguồn nước cho cộng đồng dân cư, nông nghiệp, rừng và thủy sản

 
	Thường xuyên giám sát và đánh giá sự thích ứng

với biến đổi khí hậu ed

	Nhu cầu hợp tác quốc tế
	Tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế 
	Đẩy mạnh các dự án ODA, 
FDI về quản lý rủi ro lũ và hạn


	Hiệu quả của các dự án ODA và FDI về quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn 


3.4   CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH VÀ KHOẢNG TRỐNG ĐẦU TƯ 

89. Từ tháng 8 năm 1945, đặc biệt từ năm 1975 Chính phủ Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhiều các công trình quan trọng để phòng, chống thiên tai. Phụ lục A tổng hợp các dự án thủy lợi trọng yếu (gồm cả các dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ và hạn) được xây dựng bằng nguồn vốn Chính phủ Việt Nam những năm gần đây. 

90.  Từ năm 1993, Việt Nam đã nhận ODA từ các tổ chức quốc tế như ADB, WB và các nước khác để phục hồi, nâng cấp và xây dựng mới các dự án thủy lơi. Phụ lục B mô tả các dự án ODA ngành thủy lợi. 

91. Chiến lược quốc gia PC và GNTT đến năm 2020 đã xác định danh mục các chương trình và dự án đầu tư đến năm 2020. Các chương trình và dự án có tổng mức đầu tư lên đến 242.175 tỷ VND (tương đương 13 tỷ 354 triệu USD) trong đó 156.887 tỷ VND (tương đương 8 tỷ 738 triệu  USD) - cho giai đoạn từ 2009 đến 2015; và 85.288 tỷ VND (tương đương 4 tỷ 738 triệu USD) - cho giai đoạn từ 2016 đến 2020. Phụ lục C: Tóm tắt các chương  trình và dự án đầu tư PC và GNTT. 

92. Tương tự, sau đây giới thiệu nhóm các chương trình và yêu cầu đầu tư giảm nhẹ thiên tai (chủ yếu là lũ và hạn) thích ứng với biến đổi khí hậu đã được đề xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu: 
(i) 
Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng (38 tỷ VND hoặc khoảng 2 triệu USD); 

(ii)
Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu (350tỷ VND hoặc khoảng 18 triệu USD);

(iii)  Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu (104 tỷ VND hoặc  khoảng 5 triệu USD );

(iv)
 Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực (292 tỷ VND hoặc khoảng 15 triệu USD);

(v)  Tăng cường hợp tác quốc tế (50 tỷ VND hoặc khoảng 2,5 triệu USD ); 

(vi) Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội (60 tỷ VND hoặc khoảng 3 triệu USD); 

(vii) Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (921tỷ VND hoặc khoảng 4,5 triệu USD); và

(viii)
Tổng vốn đầu tư ước tính cho việc thực hiện chương trình giai đoạn 2009 đến 2015 là 1.965 tỷ VND - tương đương 100 triệu USD.
93. Các yêu cầu đầu tư ở  Việt Nam dựa theo lộ trình được thể hiện ở Bảng 0‑4.
94. ADB và bốn nhà tài trợ phát triển quốc tế hết sức tích cực trong việc hỗ trợ lĩnh vực thủy lợi, tưới nước và tiêu nước ở Việt nam: Cơ Quan Phát Triển Pháp (AFD); Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA); Đại Sứ Quán Vương Quốc Hà Lan (RNE); và Ngân Hàng  Thế Giới. Có một số dự án được cam kết tài trợ như sau:  

· Dự Án Phát Triển Bền Vững Công Trình Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn ở miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ tài trợ –139 m$ (Bao gồm 30 triệu $ vốn Chính phủ). 
· Dự Án Cung Cấp Nước và Vệ Sinh nông thôn do ADB và Chính phủ tài trợ - 1 tỷ đô la trong 10 năm. 
· Dự Án Quản Lý Nước sông Mê Công và Phát Triển Nông Thôn do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ – 215 triệu $ (Bao gồm 65 triệu $ vốn Chính phủ). 
· Các dự án phi công trình khác do các tổ chức AFF, RNE, Ngân Hàng Thế Giới, AusAID, JICA, EC tài trợ.
95. Do vậy, dựa theo xu hướng đầu tư vừa qua, cần đầu tư khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ trong vòng 20 năm tới từ Chính Phủ (Vốn trung ương và tỉnh) và các tổ chức phát triển quốc tế. Người ta dự kiến rằng khoảng một nửa nhu cầu vốn nêu trên sẽ được các tổ chức phát triển quốc tế tài trợ cho Việt Nam. 
Bảng 0‑4: Các yêu cầu đầu tư (2011-2020) (triệu $)

	Các yêu cầu đầu tư 
	2011-2015
	2016-2020 

	Cải thiện các dịch vụ khí tượng và thủy văn và công tác dự báo 
	                105 
	                        53 

	Tăng cường năng lực 
	                326 
	                           8 

	Các biện pháp chung (Lũ/hạn)
	                660 
	                      294 

	Giảm rủi ro hạn 
	                    5 
	                           5 

	Giảm rủi ro lũ
	                    9 
	                         -   

	Các biện pháp công trình 
	 
	 

	Giảm rủi ro hạn 
	             2,546 
	                  2,012 

	Giảm rủi ro lũ
	             4,606 
	                  2,116 

	Tổng cộng
	             8,257 
	                  4,489 


GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 
96. Các Bảng 0.1, Bảng 0.2 và Bảng 0.3 cung cấp các chỉ số thực hiện ngắn hạn (2015), trung hạn (2020)
 và dài hạn (2050). Việc thống kê cấp quốc gia và cấp xã, công tác giám sát và đánh giá tổ chức sẽ được thực hiện để giám sát các mốc thực hiện và các chỉ số được nêu trong các bảng này. 
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CÁC PHỤ LỤC 

Phụ lục A: Danh mục các dự án thủy lợi quan trọng (2006  đến 2010  và đang thực hiện)
	TT
	Tên dự án
	Vị trí
	Công suất
	Thời gian dự kiến xây dựng
	Tổng vốn đầu tư

(Tỷ đồng)

	I
	Vốn ngân sách


	
	
	
	

	1
	Nhà máy TĐ Quảng Trị
	Tỉnh QT (sông Thạch Hãn)
	64 MW
	2004-2007
	1,501 

	2
	Nhà máy TĐ Sơn La
	Sông Hồng
	2400 MW
	2005-2015
	36,993

	3
	TĐ Cửa Đạt
	Thanh Hóa (Mã)
	97MW
	2004-2008
	2,500

	4
	Chương trình chống lũ
	66 tỉnh trong lưu vực sông Hồng (Phú Thọ, Vĩnh Phú, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nam và  Ninh Bình)  
	
	2006-2010
	3,500

	5
	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ
	Hà Tĩnh (sông Cả)
	19,500 ha
	2004-2008
	346

	6
	Hồ chứa nước Cửa Đạt
	Thanh Hóa (Mã)
	
	2007-2015
	700

	7
	Qui hoạch di chuyển dân ra khỏi khu vực nguy hiểm 
	Hà Nội (Hồng)
	
	2006-2015
	3,000

	8
	Nhà máy thủy điện Thác Muối
	Nghệ An (Cả)
	8,000 ha, 40kw
	2006-2012
	1,400

	9
	Hệ thống tưới Ngan Trươi-Cam Trường
	Ha Tinh, (Cả)
	
	2007-2010
	1,500

	10
	Hệ thống tưới Văn Phong
	Bình Định (Kone)
	28,000 ha
	2007-2010
	450

	11
	Kênh nối sông Tiền và Hậu
	Dong Thap, Vinh Long (Mekong)
	
	2007-2010
	400

	12
	Nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam
	
	
	2006-2010
	10,000

	13
	Chương trinh nước sạch nông thôn và vệ sinh nông thôn II
	
	
	2006-2010
	9,000

	14
	Công trình dẫn nước ngọt từ sông Đà về Hà Nội
	Hà  Nội
	300,000 m3/day
	2004-2008
	1,393

	15
	Chương trình cấp nước đô thị
	27 tỉnh và 4 thành phố
	
	2006-2010
	2,160

	16
	Cấp nước sạch ĐB Sông Hồng
	12 tỉnh
	
	2006-2010
	2,560

	17
	Dự án phòng, chống lũ cho đồng bằng sông Mê Công
	ĐBSCL
	Mua sắm thiết
	2008-2011
	139

	18
	Câp nước cho các thành phố lớn
	
	
	2007-2010
	400

	II
	Vốn trái phiếu


	
	
	
	

	1
	Hệ thống tưới Hát Môn-Đập Đáy
	Hà Tây (Hồng)
	Chống lũ cho Hà  Nội
	2003-2007
	550

	2
	Hồ chứa nước Cửa Đạt
	Thanh Hóa (Mã)
	86,862 ha
	2004-2008
	3,300

	3
	Hồ chứa nước Nước Trong
	Quảng Ngãi (Trà Khúc)
	20,000 ha
	2006-2010
	1,500

	4
	Hồ chứa nước Định Bình
	Bình Định (Kone)
	15,000 ha
	2003-2008
	850

	5
	Các hệ thống tưới các tỉnh miền núi
	
	
	2006-2008
	7,300

	6
	Hệ thống tưới Jamo
	Gia Lai  (Ba)
	12,000 ha
	2006-2012
	1,400

	7
	Hồ chứa nước Krong-buk Hạ
	Đắc lắc (Serepok)
	11,400 ha
	2006-2010
	1,090

	8
	Hồ chứa nước Sông Ray
	Ba Rịa-Vũng Tầu (SERC)
	9,150 ha
	2006-2009
	1,910

	9
	Hò chứa Tả Trạch
	Thừa Thiên Huế (Hương) 
	34,782 ha
	2005-2009
	9,000

	10
	Hò chứa Bản Mồng
	Nghệ An (sông Cả) 
	30,600 ha
	2006-2013
	3,000

	11
	Hồ chứa Krong Bách Thượng
	Đắc Lắc (Srepok)
	14,000 ha
	2008-2012
	1,400

	12
	Hồ chứa Tà Pao
	Bình Thuận, Đồng Nai  (Đồng Nai  )
	32,000 ha
	2006-2012
	1,200


Phụ lục B: Dự án ODA ngành thủy lợi  
	TT
	Tên dự án 
	Vốn phê  duyệt 
($'000)
	Tham chiếu
	Năm
	Tỉnh dự án

	A
	Đã thực hiện
	 
	 
	 
	 

	1
	Khôi phục thủy lợi và chống lũ
	95,600
	ADB Loan 1259 – 

26 Oct 93
	1993
	Hà Nội, Hà Tây, 
Thanh Hóa và Nghệ An  

	2
	Đánh giá ngành thủy lợi
	99
	ADB TA 2167 – 

26 Sep 94
	1994
	

	3
	Xây dựng năng lực ngành thủy lợi
	1,350
	ADB TA 2233 –

 13 Dec 94
	1994
	

	4
	Dự án thủy lợi ĐB sông Hồng
	75,000
	ADB Loan 1344 – 

13 Dec 94
	1994
	Đồng bằng sông Hồng 

	5
	Dự án thủy lợi Phước Hòa


	600
	ADB TA 2575 – 

31 May 96
	1996
	Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An 

	6
	Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn
	600
	ADB TA 2635 - 28 Aug 96
	1996
	

	7
	Dự án đào tạo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
	1,000
	ADB TA 2838 – 

11 Aug 97
	1997
	

	8
	Vận hành và bảo dưỡng (O&M) ngành thủy lợi
	150
	ADB TA 2871 - 16 Sep 97
	1997
	

	9
	Dự án quản lý nguồn nước lưu vực sông Hồng


	1,362
	ADB TA 2871 – 

19 Sep 97
	1997
	

	10
	Dự án thủy lợi Phước Hòa
	3,700
	ADB Loan 1598 – 

18 Dec 97 (TA Loan)
	1997
	

	11
	Dự án thủy lợi Đồng Bằng Sông Hồng II
	600
	ADB TA 3050 –

 22 Jul 98
	1998
	

	12
	Nâng cao năng lực tái định cư Bộ NN và PTNT
	150
	ADB TA 3064 – 

4 Sep 98
	1998
	

	13
	Dự án phát triển thủy lợi lưu vực đồng bằng sông Cửu Long 
	100,000
	WB 
	2004
	Đồng bằng sông Cửu Long 

	14
	Dự án quản lý nguồn nước quốc gia
	950
	World Bank Grant TF 26252 - 4 Jun 01
	2001
	

	15
	Hỗ trợ dự thảo luật quản lý nước
	586
	World Bank TA
	
	

	16
	Phát triển tưới ở đồng bằng sông Cửu Long 
	850
	World Bank TF 209701
	
	

	17
	Thủy lợi ĐBSCL
	582
	World Bank Grant TF 26488 - 29 Jun 01
	
	

	18
	Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai
	750
	World Bank Grant TF 26834 - 24 Sep 02
	
	

	19
	Dự án phục hồi và nâng cấp hệ thống đê biển miền trung và miền bắc Việt nam
	38,419
	WFP Grant PAM 4617 and 5325
	
	

	20
	Nâng cấp hệ thống tiêu vùng nông nghiệp Tân Chi
	27,000
	JICA TA
	
	

	21
	Kiểm soát dòng chẩy kiệt sông Mê Công 
	472
	UNDP Grant
	
	

	22
	Đánh giá tác động môi trường vùng Đồng Tháp Mười sau 10 năm phát triển tưới
	350
	Sida và Danida
	
	

	23
	Kỹ thuật đê biển
	1,161
	UNDP Grant 92/023
	
	

	24
	Hỗ trợ đơn vị quản lý thiên tai
	775
	UNDP Grant 93/031
	
	

	25
	Hỗ trợ quản lý thiên tai ở Việt Nam VIE/97/002
	1,808
	UNDP Grant 97/002
	
	

	
	Tổng A
	353,914
	
	
	

	B
	Đang thực hiện


	
	
	
	

	1
	Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn
	150,000
	ADB Loan 1564 –

 23 Oct 97
	1997
	

	2
	Dự án xây dựng năng lực quản lý nguồn nước
	3,800
	ADB TA 3528, NET 

30 Oct 00
	2000
	

	3
	Dự án thủy lợi sông Hồng giai đoạn II
	156,200
	ADB Loan 1855, AFD, NET - 13 Nov 01
	2001
	Đồng bằng sông Hồng 

	4
	Dự án thủy lợi miền trung
	1,400
	ADB TA 4001, NET

 - 27 Nov 02
	2002
	

	5
	Dự án thủy lợi Phước Hòa


	164,600
	ADB Loan 2025 - 9 Jan 04
	2004
	Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An 

	6
	Dự án phát triển nguồn nước ĐBSCL
	101,800
	World Bank Loan 3198 – 4 May 99
	1999
	Đồng bằng sông Cửu Long 

	7
	Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam
	157,800
	World Bank Loan 3880–

30 Mar 04
	2004
	Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Tây Ninh 

	8
	Dự án giảm nghèo lưu vực ĐB sông Hồng
	820
	JFPR Grant 9046
	
	

	9
	Chương trình hỗ trợ ngành nước Việt nam
	13,270
	DANIDA
	
	

	10
	Dự án thủy lợi Phan Rí-Phan Thiết
	56,300
	JBIC
	
	Ninh Thuận

	11
	Dự án thủy lợi Ayun hạ
	16,500
	Kuwait
	
	Tây Nguyên 

	12
	Dự án quản lý đới bờ Việt Nam-Hà Lan
	3,500
	NET
	
	

	13
	Dự án nước ngầm các tỉnh phía bắc
	7,225
	JICA
	
	

	14
	Dự án điều tiết lũ Bắc Vàm Nao
	12,900
	AusAID
	
	

	15
	Dự án hỗ trợ quản lý nguồn nước
	5,400
	AusAID
	
	

	16
	Dự án thủy lợi miền trung
	74,300
	ADB Loan 2223-VIE
	2007
	Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định 

	17
	Dự án quản lý rủi ro thiên tai, giai đoạn 1 
	86,000
	World Bank Loan
	2007
	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bến Tre và Đồng Tháp 

	18
	Dự án nâng cao năng lực quản lý tưới và phục hồi hệ thống tưới
	128,000
	ADB Loan 
ADB: 100,000,000 $
AFD: 28,000,000 $
	
	

	
	Tổng B
	1,139,815
	
	
	

	
	Tổng A + B
	1,493,729
	
	
	


ADB = Ngân hàng phát triển Châu á; AFD = Cơ quan phát triển Pháp; AusAID = Cơ quan phát triển quốc tế Autralia;  DANIDA = Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Dan mạch; JBIC = 

Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản; JFPR = Quĩ xóa đói giảm nghèo Nhật bản; JICA = Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản; MARD = Bộ NN và PTNT; NET = Hà Lan;  SIDA = Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển; TA = Hỗ trợ kỹ thuật; UNDP = Chương trình phát triển Liên hợp quốc. 

Nguồn:  RRP dự án hỗ trợ thủy lợi miền trung (ADB Loan 2223-VIE) 
Phụ Lục C: Danh mục các chương trình và dự án trong 

                            Kế hoạch thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
	TT
	Dự án và chương trình
	Thời gian
	Vốn (Tỷ đồng)
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	2009-2015
	2016-2020
	Tổng
	

	
	Tổng vốn yêu cầu đầu tư
	
	156,887
	85,288
	242,175
	

	I
	Biện pháp phi công trình
	
	21,002
	6,846
	27,848
	

	1.1
	Hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật
	82
	52
	134
	 

	1
	Xây dựng luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
	2009-2013
	2
	2
	4
	MARD

	2
	Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan
	2009-2010
	40
	10
	50
	Liên quan đến các bộ ngành 

	3
	Thành lập Quỹ tự lực tài chính về phòng, chống 2009-2015

và giảm nhẹ thiên tai
	2009-2015
	20
	20
	40
	Liên quan đến các bộ ngành 

	4
	Bảo hiểm rủi ro thiên tai trong một số lĩnh vực
	2009-2015
	20
	20
	40
	Liên quan đến các bộ ngành 

	1.2
	Kiện toàn bộ máy tổ chức
	300
	100
	400
	 

	5
	Kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng chống và giảm nhẹ thiên tai các cấp
	2009-2020
	300
	100
	400
	Liên quan đến các bộ ngành 

	1.3
	Rà soát và bổ sung qui hoạch
	          9,341 
	              215 
	         9,556 
	 

	6
	Lập bản đồ xác định nguy cơ xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển, bão, nước biển dâng, động đất, sóng thần, ngập lụt, hạn hán…


	2010-2012
	120
	50
	170
	Các tỉnh và thành phố



	7
	Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đồng bằng sông Cửu Long
	2010-2012
	10
	 
	10
	Thành phố và các tỉnh ĐBSCL 

	8
	Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ cho các sông thuộc khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận

	2011-2013
	20
	 
	20
	Thành phố và các tỉnh miền trung



	9
	Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ cho các sông thuộc khu vực Đông Nam bộ
	2011-2013
	8
	
	8
	Thành phố và các tỉnh miền trung

	10
	Rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống đê sông, đê biển



	2011-2013
	137
	
	137
	Các tỉnh và thành phố 
có đê miền bắc đến 
Hà Tĩnh 

	11
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện di dân, tái địnhcư vùng thường xuyên bị thiên tai 


	2006-2015
	7,855
	
	7855
	Các tỉnh và thành phố

bị ảnh hưởng thiên tai

	12
	Rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất gắn với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai
	2009-2020
	100
	60
	160
	Các tỉnh và thành phố

bị ảnh hưởng thiên tai

	13
	Rà soát, bổ sung qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ
	2006-2015
	981
	
	981
	Các tỉnh và thành phố 
có rừng

	14
	Rà soát quy hoạch và quản lý nguồn nước của các sông và hệ thống thủy lợi 


	2008-2020
	50
	50
	100
	Các thành phố và các tỉnh 

	15
	Quy hoạch phát triển thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu
	2009-2020
	50
	50
	100
	Các thành phố và các tỉnh 

	16
	Rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên


	2009-2020
	10
	5
	15
	Các tỉnh và thành phố

bị ảnh hưởng thiên tai

	1.4
	Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo
	
	2,000
	1,000
	3,000
	 

	17
	Chương  trình  nâng  cao năng lực dự báo, cảnh báo
	2009-2020
	2,000
	1,000
	3000
	Các thành phố và các tỉnh 

	1.5
	Nâng cao nhận thức cộng đồng
	
	509
	717
	1,226
	 

	18
	Nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý rủi ro thiên tai cho cộng 
	2009-2020
	259
	467
	726
	Các thành phố và các tỉnh 

	19
	Tổ chức thông tin và tuyên truyền về thiên tai thông qua hệ thống thông tin đại chúng
	2009-2020
	250
	250
	500
	Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh và thành phố



	1.6
	Chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ


	
	1,654
	4,362
	6,016
	 

	20
	Chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ
	2010-2012
	1,654
	4,362
	6016
	Các thành phố và các tỉnh 

	1.7
	Tăng cường năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng

khoa học công nghệ
	          7,116 
	              400 
	         7,516 
	 

	21
	Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thiên tai từTrung ương đến địa phương 
	2009-2020
	103
	80
	183
	Các bộ và các địa phương 



	22
	Tăng cường năng lực cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn
	2006-2015
	5,990
	
	5,990
	LL ực lượng tìm kiếm và cứu nạn các tỉnhvà thành phố 


	23
	Rà soát quy hoạch và quản lý nguồn nước của các sông và hệ thống thủy lợi
	2009-2020
	20
	10
	30
	Các thành phố và các tỉnh 

	24
	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật và sử dụng vật liệu mới vào phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai
	2009-2020
	80
	70
	150
	Các Bộ và các địa phương liên quan 

	25
	Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc và cộng đồng
	2009-2020
	700
	100
	800
	Các thành phố và các tỉnh 

	26
	Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương trẻ em, người già yếu và tàn tật.
	2009-2020
	103
	80
	183
	Các thành phố và các tỉnh 

	27
	Tổ chức lực lượng tình nguyện viên tham gia trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
	2009-2020
	120
	60
	180
	Các Bộ, các thành phố và các địa phương liên quan 

	II
	Các biện pháp công trình 
	135,885
	78,442
	214,327
	

	28
	Xây dựng hệ thống các khu neo đậu cho tầu, thuyền tránh trú bão
	2008-2020
	20
	10
	30
	Các đơn vị liên quan, các thành phố ven biển và các tỉnh có biển 

	29
	Chương trình nâng cấp đê hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và khu vực Bắc trung bộ
	2010-2010
	10,000
	9,250
	19,250
	19 tỉnh và thành phố có đê (các tỉnh phía bắc đến Hà Tnh)



	30
	Xây dựng hệ thống bờ bao, kiểm soát lũ và chống sạt lởbờ sông (ĐBSCL) 
	2009-2020
	4,625
	4,625
	9,250
	Các thành phố và các tỉnh ở ĐBSCL

	31
	Chương trình nâng cấp đê biển
	
	
	
	
	

	31.1
	Chương trình đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam
	2009-2020
	5,500
	2,500
	8,000
	Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến

Quảng Nam

	31.2
	Chương trình đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
	2009-2020
	13,800
	5,681
	19,481
	Các tỉnh ven biển từ 
Quảng Ngãi đến Kiên 
Giang 



	32
	Đảm bảo an toàn hồ chứa
	2008-2020
	5,430
	6,170
	11,600
	Các thành phố và các tỉnh 

	33
	Xây dựng các hồ chứa nước lợi dụng tổng hợp, điều tiết dòng chảy và tham gia cắt lũ
	2008-2020
	31,249
	14,761
	46,010
	Các thành phố và các tỉnh 

	34
	Sửa chữa, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ ổn định và phát triển dân sinh trong vùng bị ảnh hưởng của

thiên tai
	2008-2020
	32,486
	13,451
	45,937
	Các thành phố và các tỉnh 

	35
	Chương trình chống ngập úng cho các thành phố lớn.


	2008-2020
	9,000
	10,000
	19,000
	Tp. Hồ Chí Minh 
Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng 

	36
	Chương trình khoanh nuôi và trồng mới rừng bền vững
	2009-2020
	23,775
	11,994
	35,769
	Các thành phố và các tỉnh 

	
	Tổng I: Các biện pháp phi công trình
	
	21.002,

(1.105, triệu US$)
	6.846,

(360, triệu US$)
	27.848,

(1.466, triệu US$)
	

	
	Tổng II: Các biện pháp công trình
	
	135,885
(7,152 m US$)
	78.442,

(4,129 triệu US$)
	214.327,

(11,280 triệu US$)
	

	
	Tổng vốn đầu tư
	
	156.887,

(8.257, triệu US$)
	85.288,

(4.489, triệu US$)
	242,175
(12,746, triệu US$)
	


Nguồn: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và GNTT (2007) 

Ghi  chú: Mặc dù Chiến lược và kế hoạch thực hiện Chiến lược xem xét đến các loại thiên tai, tuy nhiên hầu hết các loại thiên tai liên quan đến lũ (gồm cả bão) và hạn hán. Do đó, ngân sách thực hiện kế hoạch bao gồm cả yêu cầu quản lý rủi ro lũ và hạn từ 2008 đến 2020. 

Phụ lục D: Các vùng kinh tế của Việt Nam
	No.
	Vùng kinh tế


	Tỉnh/ Thành phố 
	Lưu vực sông chính 

	1
	Đông Bắc

(Vùng miền núi phía bắc)


	Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bac Giang and Quảng Ninh 

	Bằng giang-Kỳ

cùng; Hồng-

Thái Bình 

	2
	Tây Bắc
	Hòa Bình, Sơn La, Lai châu và Điện Biên
	Hồng - Thái

Bình

	3
	Đồng bằng sông

Hồng


	Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phú, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Tây (cũ)


	Hồng – Thái Bình 

	4
	Bắc trung bộ


	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 
	Mã, Cả, Gianh, Thạch Hãn và Hương

	5
	Ven biển trung bộ
	Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
	Thu Bồn-Vu Gia, Trà Khúc, Kone và Ba

	6
	Tây nguyên
	Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kom Tum và Lâm Đồng
	Sesan, Serepok

	7
	Đông Nam Bộ
	Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tầu
	Đồng Nai, SERC

	8
	Đồng bằng sông

Cửu Long
	Long An, Tiền Giang, tp Cần Thơ, Bến Tre,Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng,Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mâu


	Cửu Long







BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG BAOC LỤT TỈNH 








BAN QUẢN LÝ ĐIỀU TIẾT LŨ SÔNG ĐÁY 











ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ 





SỞ NÔNG NGHIỆP


 VÀ PHÁT TRIỂN


 NÔNG THÔN





VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CỦA CCFSC








BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CÁC BỘ 





CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU








CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG 





BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO  TRUNG ƯƠNG (CCFSC)





ỦY BAN QUỐC GIÁ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN 





BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN





THỦ TƯỚNG








CÁC CẤP 


ĐỊA PHƯƠNG 








BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TỈNH 








ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN





CÁC PHÒNG 


THỦY LỢI HUYỆN 





CẤP CƠ SỞ 





CẤP CƠ SỞ








ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ





CẤP 


CƠ SỞ





CHÍNH PHỦ





Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt và Bão Trung Ương  – Việt Nam (CCFSC)





Ban Chỉ Huy Phòng Chống Lụt Bão, Tìm Kiếm và Cứu nạn 


(64 tỉnh/thành phố)








Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn  (MARD)               


Chủ tịch








Bộ Quốc Phòng


Phó Chủ Tịch 








Ban chỉ đạo PCLB và tìm kiếm cứu nạn huyện











Bộ KH và ĐT


Ủy viên








Bộ Tài Chính


Ủy viên








Bộ TN và MT


Ủy viên








Bộ Thương Mại


Ủy viên








Bộ Quốc phòng


 Ủy viên








Bộ Y tế


Ủy viên








Ban chỉ đạo PCLB và tìm kiếm cứu nạn xã





Bộ Lao động và thương binh xã Hội 


Ủy viên











Bộ Ngoại Giao


Ủy viên








Bộ KH và CN


Ủy viên








Bộ Xây dựng


Ủy viên








Bộ GD và Đào tạo


Ủy viên








Bộ Thông tin và


liên lạc 


Ủy viên








Hội Chữ thập đỏ VN


Ủy viên








Đài truyền


hình VN


Ủy viên








Đài tiếng nói Việt Nam


Ủy viên








Cục PCLB và QLĐĐ


 Ủy viên








NH N FC     


Ủy viên








TC địa chất


Ủy viên








Đoàn TNCS


HCM


Ủy viên








Văn Phòng Chính Phủ 


                                                       Phó Chủ Tịch 





1,463





BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN TỈNH 





Sở Nông Nghiệp và Phát Triển


Nông Thôn


Phó Ban





Ủy Ban 


Nhân Dân Tỉnh 


Trưởng Ban





Ban Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh 


Phó Ban











Sở Xây Dựng


Thành viên





Sở Nông Nghiệp và Phát Triển


Nông Thôn


Thành viên








Sở Công An                 Thành viên





Bộ Đội 


Biên Phòng


Thành viên





Sở 


Kế Hoạch và Đầu Tư


Thành viên





Sở


Tài Chính


Thành viên








Sở 


Công Nghiệp Thành viên





Sở


Giao Thông


 Thành viên





Bộ Y Tế


Thành viên








Sở TN và MT


Thành viên





Sở Khoa Học và Công Nghệ Thành viên





Trung tâm thông


Thành viên








Đài phát thanh Thành viên








Sở LĐ và TBXH


              


Thành viên





TT dự báo khí tượng thủy văn


Thành viên





Tổng Cục Thống Kê   


  Thành viên








Sở 


Xây Dựng


Thành viên





Đài truyền hình


Việt Nam


Thành viên








Sở Thông tin và Liên Lạc


Thành viên








Sở VH, TT và DL


Thành viên








Hội Chữ Thập Đỏ


Thành viên








Ban Phòng Cống Lụt, Bão, Tìm Kiếm và Cứu Nạn 


 Thành viên





Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh 


Thành viên





Sở


Điện lực


Thành viên





CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH





Số người chết (1997-2006)




















74





25





470





253





103





310





403





415





94





77





239





33





589





61





348





Cửu Long





Sre Pok





Sê San





SERC





Đồng Nai





Ba





Kone





Trà Khúc





Thu Bồn - Vu Gia





Hương





Thạch Hãn





Gianh





Cả





Mã





Sông Hồng  – Thái Bình





Bằng Giang – Kỳ Cùng





Thiệt hại – tỷ đồng (1997-2006)





560





300





5,198





1,847





1,094





815





8,152





4,247





2,720





581





2,061





1,038





3,271





180





14,897





957





Cửu Long





Sre Pok





Sê San





SERC





Đồng Nai





Ba





Kone





Trà Khúc





Thu Bồn - Vu Gia





Hương





Thạch Hãn





Gianh





Cả





Mã





 Sông Hồng – Thái Bình





Bằng Giang – Kỳ Cùng





Số người chết (1997 -  2006)





551





91





45





858





1,634





99





1,463





253





ĐB sông Cửu Long





Đông Nam Bộ





Tây Nguyên





Duyên Hải miền Trung





Bắc miền Trung





ĐB sông Hồng





Tây Bắc





Đông Bắc





Chỉ số thiệt hại về người do thiên tai





Số người chết theo năm tính bằng triệu người (1997-2006)





8.5





3.4





3.4





15.4





2.0





6.9





23.9





22.5





36.3





15.0





12.5





6.2





0.8





2.1





4.6





22.2





Cửu Long





Srê Pok





Sê San





SERC





Đồng Nai





Ba





Kone





Trà Khúc





Thu Bồn - Vu Gia





Hương





Thạch Hãn





Gianh





Cả





Mã





Sông Hồng – Thái Bình





Bằng Giang – Kỳ Cùng





Chỉ số người chết do lũ





Số người chết theo năm tính bằng triệu người (1997-2006)





8.4





2.1





2.0





18.4





8.0





0.3





5.8





3.5





ĐB song Cửu  Long





Đông Nam Bộ





Tây nguyên





Duyên Hải miền Trung








Bắc miền Trung





ĐB sông Hồng





Tây Bắc





Đông Bắc





Thiệt hại (1997 - 2006)





(tỷ đồng)

















1,633





220





1.583





9,656





17,223





775





14,113





1,716





ĐB sông Cửu Long





Đông Nam Bộ





Tây Nguyên





Duyên Hải miền Trung





Bắc Trung Bộ





ĐB sông Hồng





Tây Bắc





Đông Bắc





Đông Bắc





Tây Bắc





ĐB sông Hồng





Bắc miền Trung





Duyên Hải miền Trung





Tây Nguyên





Đông Nam Bộ





ĐB sông Cửu Long





3.49





5.83





0.25





8.04





18.24





2.03





2.1





8.4





Thiệt hại lũy kế do lũ tính bằng % của GDP (1997-2006)





Chỉ số thiệt hại do lũdex





Chỉ số thiệt hại kinh tế





Thiệt hại bình quân hàng năm do thiên tai  tính bằng % của GDP (1997-2006)





1.1





0.6





0.7





0.4





0.1





1.6





1.2





6.9





6.0





8.4





1.3





0.9





0.5





0.2





0.3





1.0





Cửu Long





Srê Pok





Sê San





SERC





Đồng Nai





Ba





Kone





Trà Khúc





Thu Bồn - Vu Gia





Hương





Thạch Hãn





Gianh





Cả





Mã





Sông Hồng  – Thái Bình





Bằng Giang – Kỳ Cùng








� Trung hạn được xác định đến năm 2020 theo Chiến Lược Quốc Gia về Phòng Chống và Giảm Thiểu Thiên Tai đến Năm 2020. 
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